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Đại địa thiết lập Phật giáo vững chắc và hiện bày cơ 
nghiệp kế thừa phát triển tiếp nói nhau không chỉ ở quốc độ 
Thái Lan mà những quốc gia lân cận như Miến Điện. Theo 
như sự hiểu biết thì có rất nhiều vị trưởng lão người Miễn 
có tiếng tăm lừng lẫy về pháp học và cả pháp hành. Trong 
kỷ nguyên Phật giáo thứ 24 có một vị trưởng lão nổi tiếng 
là ngài Trưởng lão Ñãnadhaja mà người dân Miễn biết đến 
với tên Ledi sayadaw (ngài giáo thọ sư chùa Ledi) cô trụ trì 
chùa Ledi (chùa Tạo Ruộng) tỉnh Mon Dao. Ngài là vị 
chuyên trì giới trong tu tiền, truyền bá giáo pháp bằng VIỆC 
biên soạn những quyên sách tiếng Pã|i và tiếng Miến hơn 
trăm bộ, cùng với thuyết pháp cho hàng đệ tử theo với ý 
nguyện của họ mà không nhận bất cứ vật dụng phát sanh 
nào từ việc thuyết pháp cho riêng mình, chỉ để lại cúng 
dường cho chùa, nơi mà ngài đi thuyết pháp. 


Một lần nọ, ngài nhận sự thỉnh mời của ông Yakinvun, 
người trông coi kinh thành Lekaye đến thuyết pháp tại kinh 
đô Mandalay, năm Phật lịch 2446. Trong lần ấy, Ngài 
thuyết pháp về sự tu tiến Änãpãnasatikammatthãna (đề mục 
nhập tức, xuất tức niệm) cho chúng Phật giáo đồ đến hội 
họp nghe pháp. Vào đêm đó tại dinh thự của vị quan cai 
quản kinh thành, khi ông Yakinvun nghe hết thời pháp 
không thể kiềm chế được nước mắt mà rơi hai dòng, giữa 
hội chúng ngài thốt lên rằng “tôi nhớ đến đức vua Min 
Don, vị vua trị vì vương pháp của chúng ta, vị đã ủng hộ rất 
nhiều cho giáo pháp mà không được nghe pháp đong đầy 
pháp chỉ và pháp quán như vậy, nên tôi cũng nghĩ đến vị cố 
vương mong cho vị cô vương được nghe nữa”. 
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Người dịch thấy rằng quyền sách này có ý nghĩa không 
nhiều lắm nhưng lại giải thích đầy đủ về cách tu tiến là 
chính, làm cho người đọc có thê bắt tay tự mình thực hành. 
Vì vậy cũng dịch ra và chỉnh sửa lại, truyền bá cho chúng 
Phật giáo đồ Thái, và dẫn thêm ý nghĩa về ngữ pháp, pháp 
nên tảng cho phù hợp bằng cách nương lời giải thích từ 
tạng kinh về cách tu tiến đề mục “nhập tức, xuất tức niệm”, 
bộ chú giải, sớ giải, và bộ saddäavisesa cả Pä]I. 

Do năng lực pháp quả phát sanh từ việc phiên dịch và 
chỉnh sửa quyền sách này xin cho vị thí chủ làm việc in ấn 
và chỉnh sửa quyển sách được sự an vui, tấn hóa, gặp 
những điều thành tựu trong cuộc sống, luôn tiễn hóa trong 
giáo pháp của bậc thánh. 


Tỳ khưu Gandhasärabhivamsa 
Chùa Thamao 


Tóm tắt lịch sử 


Trưởng lão Ñãnadhaja (Ledi Sayadaw) 
Aggamahapandita 
Bậc đại trí tuệ 

Trưởng lão Ñãnadhaja thế danh là Tẹt-khòn sanh ngày 
01 tháng 12 năm Phật lịch 2389, tại làng Saybayin, tỉnh 
DIibayn Miễn Điện. 

Cha là ông Thuồn-ta, mẹ là bà Chôn. Có sáu người anh 
em là: 


1. Không có tên vì chết từ lúc nhỏ. 
2. Trưởng lão Ñãnadhaja. 

3. Ông Tẹt-Xoa. 

4. Ty-khưu Kumara 

5. Ty-khưu Kitati 

6. 


Bà Má-dá-lê. 

Ngày mà Ngài ra đời có hiện tượng kì lạ đáng ngạc 
nhiên là cầu vông phát sanh từ cây me cô thụ bên trong 
hàng rào đi lên bầu trời rồi lại phóng về đến nhà của ngài, 
rôi từ đó cũng phóng lên qua mái nhà đi đến bầu trời. Thân 
quyến anh em thấy hiện tượng kì lạ cũng đặt tên là bé trai 
Tẹt-khòn nghĩa là “lên cao” (Tẹt = lên, Khòn = cao) nghĩa 
là người có tiếng tăm lừng lẫy trong việc truyền bá giáo 
pháp Phật-đà cho phát triển. 

Khi vừa tròn 10 tuổi cha của ngài dẫn đi gởi làm đệ tử 
của trưởng lão Nanda (người Miến gọi là Phayotbin 
sayadaw) thường ngụ ở bên trong ngôi làng. Kế từ đó Ngài 


6 Biên soạn: Ledi sayadaw 





được học phép chính tả, đọc viết cùng với những bài kinh 
tụng khác nhau trong bộ Namakkara và bộ LokanTti v.v... 

Năm Phật lịch 2404, ngài xuất gia sa-di khi vừa 15 tuổi 
tại ngôi chùa của làng, có trưởng lão Nanda làm thầy tế độ 
đặt tên là Ñãnadhaja nghĩa là người có trí tuệ uy nghỉ 
(người Miễn không chấp nhận sử dụng tên cũ mà cha mẹ 
đặt cho, chỉ sử dụng pháp danh Päli sau khi đã xuất gia). 
Ngài được học bộ sách ngữ pháp Pa]I đó là ngữ pháp 
Kaccayana, Abhidhammatthasangaha, MaHka, 
Dhatukatha, Yamaka và Pafthana đó là những bộ sách 
được truyền thừa nhau từ cha mẹ. 

Khi ngài vừa tròn 18 tuổi, ngài xả giới sadi trở thành 
một người cận sự trong 6 tháng, bởi vì không vừa lòng 
trong việc học tập chỉ giới hạn nơi tam tạng, sau đó trưởng 
lão Nanda và trưởng lão Dhammasãra cố gắng thuyết phục 
ngài quay về xuất gia, nhưng ngài phản đối, cả hai vị 
trưởng lão cũng giới thiệu cho học môn chiêm tinh để giúp 
phối hợp với nghề nghiệp cho bớt cực khổ giống như làm 
ruộng bằng việc cho học với trưởng lão Gandhama ở làng 
Yethut, ngài thấy thích thú nên xuất gia để học môn chiêm 
tinh và làm thơ ca kệ của Miến với trưởng lão Gandhamä. 
Tiếp về sau ngài từ bỏ ý định là người cận sự và hân hoan 
trong giáo pháp suốt cuộc đời. 

Khi vừa tròn 20 tuổi, ngài xuất gia tỳ-khưu trong giáo 
pháp tại ngôi chùa trong làng do ngài trưởng lão Nanda làm 
thầy tế độ. 

Nghiên cứu pháp học từ lúc làm sa-di cho đến năm Phật 
lịch 2412, ngài cũng đi học tập tam tạng và chú giải, sớ giải 
tại chùa Mahãajotikãrama (người Miễn gọi là chùa 
Manglasanchon) tỉnh Mandalay là thủ đô của quốc độ thời 
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đó, trường học ở chùa này có tiếng tăm trong việc nghiên 
cứu Abhidhamma, vị trụ trì là trưởng lão Sudassana (người 
Miến gọi là Sanchon sayadaw theo tên chùa) được nhận 
vinh dự là thầy của vua Min Don (Phật lịch 2395-2421 vị 
vua thiết lập tỉnh Mandalay làm thủ đô) và đảm nhận hai 
chức vụ là sưdassanavaradhammasamimahadhamma- 
rajadhirajaguru và sudassanadhaJa 
afuladhipatisiripavaramahadhammarajadhirajaguru. 

Lúc trú ngụ ở chùa, ngài được học tập nghiên cứu tạng 
Luật và chú giải tạng lLuật, tạng Abhidhamma và chú giải 
tạng Abhidhamma từ ngài trụ trì và trưởng lão Pandicca 
(người Miến gọi là Salin sayadaw theo tỉnh quê của ngài), 
ngài trú ngụ ở chùa này khoảng thời gian l6 năm, từ mùa 
an cư đầu tiên cho đến mùa an cư thứ 16, ngài làm học viên 
9 năm và làm giáo thọ sư 7 năm, nhận chức vụ giáo thọ sư 
dạy pháp học cấp cao từ văn phòng hoàng gia năm Phật 
lịch 2420. 


Khi đức vua Min Don ra lệnh cho kết tập tam tạng lần 
thứ 5 gọi là pañcamasaigäyanã với số lượng 2400 vị tỳ- 
khưu tại cung điện hoàng gia Mandalay năm Phật lịch 
2414, ngài Ñãnadhaja được vào kết tập tam tạng, người đại 
diện chùa MahãJotikarama và nhận trọng trách tụng lại tạng 
Abhidhamma trong đó có tụng lại bộ Kathãvatthu (ngữ 
tông). 


Suốt 16 năm trú ngụ ở tại chùa MahaJotikarama, thực 
hành bổn phận ở chùa mỗi ngày là mỗi buổi sáng làm sạch 
sẽ nhà vệ sinh, quét sân chùa, lấy nước để cho chư tăng sử 
dụng, luôn đến cả việc làm sạch nhà vệ sinh và cây tây uềễ 
(thời trước tình trạng nhà vệ sinh chưa sạch sẽ như hiện tại 
cần phải sử dụng cây tây uế để làm vệ sinh hồ xí), những 
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việc làm của ngài rât đáng kính trọng và khó tìm ở mọi 
người chúng ta. 


Bôn phận chức vụ công việc 


Ngài Ñãnadhaja đi trú ngụ ở tỉnh Môn-Dao vào năm 
Phật lịch 2425 ở hướng đông của dòng sông Sallavadi. Vào 
năm Phật lịch 2429 lúc ngài được 40 tuổi, ngài sắp xếp xây 
dựng chùa ở khu Đại Lâm gọi là chùa Ledi nghĩa là chùa 
tạo ruộng (le = ruộng; di = tạo), bởi vì người dân đi khai 
khân đất hoang làm ruộng ở khu rừng đó và sau đó ngôi 
chùa được tạo lên. 


Ngài đi khất thực nuôi chư tỳ-khưu và sa-di ở chùa hơn 
50 vị, chỉ một mình ngài suốt 12 năm. Mỗi ngày sau khi đi 
khất thực ngài sẽ quét sân xung quanh bảo tháp Sutongpayi 
và bảo tháp Javesikhon, sau đó ngài đi lẫy nước cho chư 
tăng sử dụng và làm sạch nhà vệ sinh chùa của ngải và 
những chủa khác ở trong tỉnh Môn-Dao. Khi những vị sư 
khác đến cầu xin ngài đừng làm những phận sự đó, ngài trả 
lời rằng “tôi đã làm tôi mọi cho vợ con vô số kiếp, kiếp này 
xin được làm tôi mọi cho chư tăng”. 


Khi đến năm Phật lịch 2431, ngài Ñãnadhaja cùng với 
nhóm đệ tử là 50 vị tỳ-khưu cùng nhau thiết lập kết giới 
sima chánh điện gọi là Sãsanasobhim. Từ đó trở đi, ngài 
hiến dâng thân mình cho giáo pháp với công việc giảng dạy 
pháp học suốt hơn chục năm cho đến khi có rất nhiều đệ tử 
được tiếng tăm lừng lẫy, là người giảng dạy uyên bác tam 
tạng và Pa|I. 

Ngài giảng dạy ngữ pháp Pã|i nhắn mạnh trong bộ sách 
Padaripasiddhi được biên soạn bởi tỳ-khưu Buddhappiya 
nước Lanka. Việc giảng dạy bộ này suốt năm tại chùa của 
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Ngài, dạy Abhidhamma bằng bộ Abhidhammatthasaägaha 
được đúc kết ý nghĩa từ tạng kinh, tạng Abhidhamma, luôn 
cả tam tạng, chú giải và sở giải. 

Ngài cũng luôn tin tấn trong VIỆC tu tiến đề mục từ khi 
chuyên đến trú ngụ ở chùa Ledi, tiếp sau đó năm Phật lịch 
2437, ngài đi Ân Độ đến lễ cội cây giác ngộ và những 
thánh tích Phật giáo, khi quay trở về ngài thích ý trong việc 
tu tiến. Từ năm Phật lịch 2438 về sau, ngài thường sống 
độc cư về thiền trong nhiều khu rừng khắp quốc độ và 
giảng dạy thiền cho những ai quan tâm cho đến giai đoạn 
cuôi đời, khi có dịp thuyết pháp đến tứ chúng trong những 
tỉnh khác nhau khắp quôc độ và dâng cúng những vật dụng 
phát sanh trong việc thuyết pháp lại cho ngôi chùa mà ngài 
thuyết pháp thì ngài thường thuyết pháp nhắn mạnh về 
Abhidhamma và tu tiến quán minh sát là chính. 

Theo dự đoán, ngài là vị trưởng lão bổ túc pháp độ để 
chứng đắc trí toàn giác (sammasambodhiñãna), là đức Phật 
hạnh trí tuệ (paññadhika) theo kệ Pal ở bộ 
Saddasañkheppa (từ cuối của câu 7), ngài soạn có nội dung 
là “xin cho đạt được hạnh trí tuệ là nơi nương nhờ của quần 
sanh”. 

Ngài biên soạn rất nhiều bộ sách, có hơn 100 đề tài có 
tên cuối là Dĩpani (bộ sách tường giải hay minh giải) bằng 
tiếng Pã|i và tiếng Miễn. Bộ Päli có § bộ là: 

I. Năm Phật lịch 2440, biên soạn bộ ParamatthadipanT 

(Minh giải Pháp Siêu lý). 

2. Năm Phật lịch 2446, biên soạn bộ NrruttidipanT (Minh 
giải ngữ pháp). 
3. Năm Phật lịch 2448, biên soạn bộ Sammaditthidipani 

(Minh giải về chánh kiến), biên soạn cho người dân châu 
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Âu đọc Päli có thể hiểu được pháp cơ bản của đức Phật 

được gửi tặng cho hội Pä]i text nước Anh. 

4. Năm Phật lịch 2458, biên soạn bộ SãsanasampattidTIpanT 
(Minh giải Sự phôn thịnh của tông giáo) được gửi tặng 
cho hội Pä]i text nước Anh. 

5. Năm Phật lịch 2459, biên soạn bộ AnudipanT (Minh giải 
ParamatthadTpam)). 

6. (không rõ thời gian) biên soạn bộ PatthanuddesadipanT 
(Minh giải xiên minh bộ Patthãna (Vị trí) in lần đầu năm 
Phật lịch 2461 cùng với lời dịch ngôn ngữ Miễn). 

7. (không rõ thời gian) biên soạn bộ Gãravavinicchaya (cân 
nhắc sự kính trọng). 

8. (không rõ thời gian) biên soạn bộ Pañcangadipam (bộ 
sách trình bày vẫn đề 5 chi phần ân đức). 

Và những bộ sách tiếng Miễn khác như là: 

Paramidipami (Phật lịch 2423), padhãnasuftanissaya 
(PL 2434), /akkhanadipami (PL 2437), kammavacadIpanT 
(PL 2437), mahasayanadipamr (PL 2441), nibbanadipanT 
(PL 2442), dhammmadipam: (PL 2444), 
paRccasamuppadadipami (PL 2444), vjamagsgadipam: (PL 
2446), anaäpanasafidipam: (PL 2446), cafusaccadipamr (PL 
2447), bodhipakkhiyadipam: (PL 2446), 
kamma{thanad1pan! v.V... 

Ngoài ra đây, Ngài còn viết nhiều bộ sách suy xét và nội 
dung trả lời những gút mắc với nhiều vấn đề liên quan đến 
pháp cơ bản, câu hỏi đặt ra từ người dân Miễn và người dân 
nước ngoài như bà Mrs. Rhys Davids chủ tịch hội Pä]i text 
đã gửi thư bằng tiếng Pãli đặt vẫn đề về saññã, niyäma, 
yamaka, và patthãna, ngài đã trả lời những câu hỏi đó bằng 
tiếng Pã|i với tên gọi là saññãvisajjanã, niyãmavisajjanä, 
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yamakavisajjana, pa{hanavisajjana, những nội dung đó 
được in ân thành báo tập san của hội Pä]I text (J.P.T.S) vào 
giữa năm 1911-1914. 


Do nguyên nhân ngài trưởng lão sử dụng ngôn ngữ tao 
nhã dễ hiểu được mọi người ưa thích, những bộ sách ngài 
biên soạn hay những câu thơ đã được khắc sâu vào đá ở 
chùa Ledi, tỉnh Mon Dao được hiện hữu đến tận bây giờ. 
Những bộ đó có I0I1 bộ. 


Năm Phật lịch 2457, ngài nhận chức vụ là bậc đại thiện 
trí (aggamahapangiia).. Năm Phật lịch 2464, ngài nhận 
chức vụ bậc đại thiện trí đáng kính. 


Vào thời gian cuối đời ngài mang bệnh về mắt, làm cho 
mắt ngài mù lòa cả hai bên vào tuổi đời thứ 73. Trước khi 
lâm chung hai giờ ba mươi phút, ngài cần phải nghe lại bộ 
Patthana pañhävara nên gọi đệ tử tụng lại. Trong giai đoạn 
cuối cùng, ngài tử với bịnh già khi 77 tuổi ở tỉnh 
Payinmana lúc 12h30 phút, năm Phật lịch 2466. 


Trong thời gian trước và sau khi viên tịch, mặt đất rung 
động ba lần làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, tức là 
trước khi ngải viên tịch một tháng, mặt đất rung động lần 
đầu khi ngài đang uống trà, ngài nói với đệ tử thị giả rằng 

“ta trình bày pháp ở cõi nhân loại nay đã vừa phải lẽ, đã 
đến lúc ta đi trình bày pháp cho chư thiên và phạm thiên”. 
Đến lúc gần viên tịch, mặt đất rung động lần thứ hai, tiếp 
sau khi viên tịch bảy ngày, lúc dịch chuyền thi thể từ nhà 
của ông Lan là nơi ngải chăm sóc thân thể trước khi viên 
tịch một tháng đi đến chùa Ledisamchon tỉnh Payinmana 
thì mặt đất rung động lần thứ ba. Chuyện này được truyền 
đến tận bây giờ. 
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ANÄPÄNADIPANI 
MINH GIẢI NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(Cách Tu Tiến Nhập Tức Xuất Tức Niệm) 


Bậc đạo sư có thuyết trong bộ kinh Pháp cú như vây: 


Aitanance piydm janna rakkheyya na1m 
surakkhitam 
Tìnnamañnafara1 yamam patjagseyya pindito. ! 


“Nếu biết rằng bản thân là nơi thương yêu thì phải nên 
khéo chăm sóc giữ gìn mình cho tốt, người có trí tuệ phải 
nên tỉnh thức một hoặc cả ba thời”. 

Phật ngôn đầu tiên với ý nghĩa là người có trí tuệ phải từ 
bỏ tài sản rồi đi tìm thành tựu thánh nhân từ lúc thanh niên, 
nếu không thể làm được như vậy trong thời thanh niên thì 
cũng phải làm trong thời trung niên, hoặc lão niên theo khả 
năng phù hợp. Nhưng nếu cứ mãi đi tìm tài sản trong cả ba 
thời thì chắc chắn cũng không thể nhận được thành tựu 
thánh nhân. 

Hiện tại là thời kì mọi người có tuổi thọ ngắn và dễ chết, 
nên thường nhất là đi tìm tài sản đến 50 hay 55 tuổi là 
nhiều, rồi cũng cô gắng đi tìm thành tựu thánh nhân là cốt 
tủy của đạo Phật. 

Trong thời quá khứ có vị bồ tát từ bỏ tài sản rồi đi tìm 
thành tựu thánh nhân, có rất nhiều ví dụ như: 

1. Việc từ bỏ vương vị ở thời thanh niên rồi xuất gia thành 
đạo sĩ của hoàng tử Temiya và đức vua Hatthipäla. 


! Tiểu bộ kinh — kinh pháp cú câu 157 
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2. Việc hưởng thụ vương vị ở thời thanh niên và thời trung 
niên, rồi từ bỏ vương vị của hoàng tử của 84000 vị vua 
trong đó có đức vua Maghadeva v.v... cho đến đức vua 
Nemi là vị cuối cùng để tu tiến tứ vô lượng tâm ở vườn 
thượng uyên và chứng thiền hưởng lạc đến cuối đời. 

3. Việc không được vào vườn thượng uyền, nhưng được 
ngự trong tòa lâu đài pháp bảo mà vua trời biến hóa cho 
rồi tu tiến thiền chứng trong tứ vô lượng tâm cho đến hết 
kiếp sống của đức vua Mahãsudassana. 


4. Cách ngồi trong tòa lâu đài bảy tầng chỉ một mình ngài 
tu tiến đề mục thiền chỉ nhập tức xuất tức niệm 
(ãnäpãnasari) cho đến chứng đắc tứ thiền của đức vua 
Pukkusati xứ Takkasilãa nhận được thông điệp từ đức vua 
thành Vương xá. 


Xin hàng Phật tử có trí tuệ hãy nên tiễn hành theo con 
đường của bậc chân nhân bồ tát ở đời trước, người đã nhắc 
nhở đến thành tựu thánh nhân khi được hưởng thụ tài sản 
TỒi cũng nên tránh xa phận sự liên hệ với tải sản cùng với 
tất cả mọi trở ngại của sự tu tiến chỉ nghiệp xứ đó là không 
thực hành phạm hạnh và đi tìm gặp người nói chuyện chỉ 
gặp người đưa vật thực thích hợp mà thôi. 


Chúng sanh thế gian du hành trong vòng luân hồi bởi 
vì không tu tập tâm. 

Sự tu tiến đặng thành tựu thánh nhân được nói ở đây tức 
là cách tu tiên thân hành niệm (&ãyagaíaäsafj7, sự tu tiên 
chỉ nghiệp xứ hay tu tiên quán nghiệp xứ của người cư sĩ 


? Sự tu tiễn niệm mà diễn tiến theo thân. 
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xin thọ giới thứ tám chánh mạng gọi là ÄjïvatthamakasTla3 
trong thời này mà được sanh thành người nhân loại là điêu 
khó tìm được trong thời đại có đức Phật ra đời. 


Trước khi tu tiến pháp chỉ hay pháp quán nghiệp xứ thì 
nên tu tiến đề mục thân hành niệm (kãyaga/ãsaii) trước, đó 
cũng là tu tiễn niệm xứ, nguyên nhân phải tu tiến niệm xứ 
có lời ân dụ như sau: 

Người điên không thể ép tâm của mình, không thê làm 
điều thiện, lợi ích cho mình và lợi ích cho người, bởi vì tâm 
của anh ta điệu cử, không vững chắc, dù chỉ là trong chốc 
lát dùng vật thực, anh ấy sẽ có thể úp tô đồ ăn, rồi đi nơi 
khác theo kiểu mắt ý thức, đi làm chuyện khác, anh ta được 
xếp vào hạng người không còn giá trị. Nhưng khi anh â ây 
được chữa trị hết bịnh thành bình thường rồi, anh ã ấy cũng 
có tâm vững chắc, làm nhiệm vụ của mình cũng giỗng như 
những người khác. 


Người bình thường trên thế gian này không được đào 
luyện tâm cho vững chắc trong phận sự thiền chỉ và phận 
sự trí tuệ của thiền quản một cách sắc sảo, vi tế, cũng gần 
giống như người điên mà không ép tâm mình được, có 
nghĩa là trong lúc tụng kinh, hầu như tâm của mọi người 
thường không định tĩnh trong ân đức Phật, quen thuộc lòng 
là itipiso v.v... thường nhớ đến cảnh khác ngoải ân đức 
Phật. Nếu mọi lúc tâm thường nhớ đến cảnh khác, bắt đầu 
tụng lại cũng có thể sẽ thuộc lòng 1tIpiso chỉ có một câu mà 
tụng suốt đêm. Việc thuộc lòng của mọi người thường sanh 
từ sự thường quen là quan trọng. Dù là sự tiễn hoá tất cả 


38 giới này là trong thập thiện nghiệp lấy 7 giới đầu là 3 thân nghiệp, 
4 khâu nghiệp và thêm điêu chánh mạng. 
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nghiệp xứ cũng xếp thành sự đào luyện tâm theo giống như 
phân này. 


Mọi người không thể đào luyện tâm của mình trong cách 
tu tiễn thiền định và thiền tuệ, là khó đạt được đến cõi thiện 
thú sau khi chấm dứt kiếp sống, thì chứng đắc được đạo, 
quả, níp-bản lại cảng khó hơn. 


Người không điều khiển được chân thì khó gặp được quả 
thành tựu trong phận sự liên hệ với chân, người không điều 
khiến được tay thì khó mà gặp được quả thành tựu trong 
phận sự liên hệ với tay, người không thể điều khiển được 
miệng lưỡi thì khó gặp được quả thành tựu trong phận sự 
liên quan đến miệng lưỡi, người không điều khiển hay 
luyện tâm được thì khó gặp được quả thành tựu trong phận 
sự liên hệ với tâm. Sự tiến hoá tu tiến là phận sự cần phải 
làm với tâm, do đó mọi phàm phu không được tôi luyện 
tâm cũng khó tiến hoá tu tiến cho thành tựu, nhưng chỉ có 
thể sẽ làm theo kiểu cách đó mà thôi. 

Thuyền trưởng không khéo rành trong cách lái thuyền 
chở hàng hóa thì sẽ bị dòng nước cuốn đi ở con sông, 
không thể tìm được khu làng, bờ biển hay nơi neo đậu vào 
buổi xế chiều, bởi vì bị màn đêm cản trở. Cho dù là buồi 
trưa có thấy được dân làng, bờ biển hay nơi neo đậu cũng 
mừng rỡ, nhưng không thể đưa thuyền cặp bờ được bởi 
không thuần thục trong cách lái thuyên thì cũng trôi nỗi ra 
tận biển khơi như thế nảo thì câu ẩn dụ này cũng thế, tức là: 


a. Vòng luân hồi gọi là ogha — bộc (hỗ nước) giống như 
dòng sông và đại dương. 


b. Năm uân của chúng sanh giông như chiêc tàu chở hàng. 
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c. 


Phàm phu như người thuyền trưởng không thuần thục 
trong cách lái thuyền. 


. Cách du hành trong vòng luân hồi mà không có đức Phật 


ra đời giông như dòng sông lúc chỉ có núi non, rừng rậm 
mà không có bờ bên. 


. Sự không thấy bến bờ ở buổi xế chiêu rồi trôi nổi ra biển 


khơi giông như người ngoại giáo tiếp xúc với tám phần 
tội, không có tuệ nhãn để thấy bờ tức là tam học và níp- 
bàn trong tông giáo này. 


Sự thấy được làng mạc hay đất liền vào buổi giữa trưa 
rồi mừng rỡ, nhưng không thể đưa thuyền vào cặp bờ 
bởi thiếu sự thuần thục thì cũng trôi dạt ra đại dương 
cũng giống như những tín đồ Phật giáo có tín tâm trong 
tông giáo, nhưng không tu tiến luôn cả không tôi luyện 
tâm thì cũng không thể chứng đắc thiền chỉ hay thiền 
quán, đạo tuệ, quả tuệ và níp-bàn. Những người đó chỉ là 
những người tín tâm với Tam bảo, tạo tượng, xây tháp, 
dựng chùa chiền, hộ độ tứ vật dụng hay những học giả 
nhưng rồi cũng trôi dạt ra đại dương tức vòng luân hồi 
vô tận. 


Điêu này nói ở đây là nói đên sanh tử luân hôi đã trải 


qua không có khởi thủy cho đến hiện tại đây. 


Sự tu tiến thân hành niệm (kãyagafãsatibhãvan8) 


Người cận sự trong tông giáo hiện tại là người không 


được tu tiến thân hành niệm, sống đời sống bình thường 
không tu tập tâm, khi chấm dứt mạng sống cũng bị dòng 
nước tham ái cuốn trôi đi vào trong vòng luân hồi theo 
đường lối đã từng tiễn hành qua. Việc không tu tập tâm là 
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nguyên nhân chính ở phần này, bởi vì không thể neo đậu 
lên bờ tức là đạt được pháp chỉ và pháp quán. 


Sự tu tập tâm là đường lối đi đến níp-bàn, bởi vì có thê 
tu tiễn pháp chỉ hay tu tiến pháp quán theo sự mong muốn, 
do đó phương pháp tu tiến thân hành niệm cũng là một 
cách tu tập tâm nên thực hành. 


Dù là người cận sự trong tông giáo không thể tu tiễn 
pháp chỉ hay pháp quán một cách trực tiếp, nhưng có thể 
duy trì tâm bên trong một cách vững chắc với thân hành 
niệm thì cũng có thể đạt được an lạc níp-bàn như thế. Như 
có Phật ngôn rằng: 


“Amatanụ tesam viraddham, yesam kayagatã safi 
viraddha”“ — (những người nào bỏ lỡ thân hành niệm thì 
những người đó bỏ lỡ pháp bât tủ). 

“Amatanụ tesam qaviraddham, yesam kayagafa safi 
aviraddha”° — (những người nào không bỏ lỡ thân hành 
niệm thì những người đó không bỏ lỡ pháp bât tử). 

“Amatan tesam daparibhutfam, yesam kayagafa safi 
aparibhuta”° — (những người nào không đạt được thân 
hành niệm thì những người đó không đạt được pháp bât tử). 


“Amatan tesam paribhuHlam, yesam kayagafä safi 
paribhuitä ”” — (những người nào đạt được thân hành niệm 


thì những người đó đạt được pháp bắt tử). 


* Kinh Tăng chỉ - 2 chi. 
” Kinh tăng chỉ — 2 chỉ. 
5 Kinh tăng chi — 2 chi. 
7 Kinh tăng chỉ — 2 chỉ. 
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Phật ngôn này có ý nghĩa là người tu tiền thân hành niệm 
có tâm vững chắc, tu tập tâm của mình cho tốt đẹp cũng sẽ 
tu tiễn thiền định hay thiền tuệ cho thành tựu luôn cho đến 
không bỏ lỡ níp-bàn trong kiếp nảy, nhưng người không tu 
tiễn thân hành niệm sẽ không thể tu tập tâm được cũng như 
người điên ắt hắn bỏ lỡ níp-bàn, bởi vì không được trao dồi 
tu tập thiền định và thiền tuệ. 


Sự thật thì cách tu tập có nhiều mức độ khác nhau, người 
bình thường không điên loạn cũng tu tập tâm ở mức độ làm 
nhiệm vụ hay công việc được. Còn trong tông giáo này, sự 
thu thúc môn quyên là loại tu tập tâm thứ nhất, nhưng vẫn 
không vững chắc, tu tập thân hành niệm là cách tu tập tâm 
vững chắc, bởi vì là nhân cận cho sanh chỉ tịnh và quán 
minh sát. Còn ở mức độ cao hơn đó là cận định, định kiên 
cô và bát thiền cảng có sự vững chắc theo mức độ, còn thần 
thông là quả thành tựu cao nhất trong tu tập pháp chỉ 
nghiệp xứ. Phương pháp của người này là thiền chỉ nghiệp 
xứ làm cứu cánh, gọi là samafhayanika, nương vào thân 
hành niệm mà tiến hành vào pháp chỉ nghiệp xứ. Còn 
người mà nương vào cách tu tập này rồi tiễn hành vào pháp 
quán nghiệp xứ, gọi là vinassanãyãnika, tức người lẫy quán 
minh sát làm cứu cánh. 

Tất cả ở đây là trình bày nguyên nhân của phương pháp 
tu tiễn thân hành niệm trước, sau đó sẽ trình bày cách tu 
tiến pháp chỉ và pháp quán cùng với lời nói ấn dụ. 


Cách tu tiến đề mục nhập tức xuất tức niệm 
(anapanasafIkqmmafthana) 
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Người cận sự trong Phật giáo gặp giáo pháp trong thời 
này, người thấy được sự bắt lợi khi không tu tập tâm, nên 
tu tiễn thân hành niệm để duy trì tâm cho vững chắc, thân 
hành niệm nói đến mười tám loại trong Trung Bộ Kinh tập 
3 Uparpanqäsaka — Bài kinh Thân hành niệm 
(kaãyagatasatisutta) là: 


1. Nhóm nhập tức xuất tức (ãnãpãna) — biết theo hơi thở 
ra, Vào. 

2. Nhóm oai nghi (iyãparha) — biết theo tứ đại oai nghỉ là 
đi, đứng, nằm, ngồi. 

3. Nhóm lương tri (smpajañña) — biết rõ theo tiêu oai nghi 
là cách cử động tay, chân v.v... cùng với đại oaI nghi. 

4. Nhóm thể trược (0z/ikữia) — biết theo thân thể là những 
đồ bất tịnh như tóc, răng, móng, lông, da v.v... 

5. Nhóm giới sai biệt (dhãu„vavafthãna) — biết theo tứ đại 
là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

6. Nhóm bất mỹ có chín loại là biết theo xác chết trương 
sình v.v... 





Ngoài ra khi gom thân hành niệm thành sơ thiền, nhị 
thiên, tam thiên, tứ thiên thì cũng xêp thành 18 nhóm thân 
hành niệm. 

Nội dung của bài kinh ở phần đầu nói đến năm phận sự 


` 


là: 

1. Phận sự tu tập thân hành niệm với sự ghi nhớŠ biết theo 
hơi thở. 

2. Phận sự tu tiễn pháp chỉ đó là bốn loại thiền kiên có. 

3. Phận sự tu tiến pháp quán. 


8 Ghi nhớ - sati. 
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4. Phận sự tu tiến đến đạo đó là minh — v7 (đạo tuệ) và 
giải thoát - vữnwzr¡ (quả tuệ). 
5. Phận sự là làm cho tác chứng quả rõ ràng. 


Chư Phật luôn luôn tu tiến nhập tức xuất tức niệm, rồi 
mới chứng đắc quả vị toàn giác. Dù cho đã chứng đắc rồi đi 
nữa cũng luôn tu tiến đề mục này cho đến lúc níp-bàn. Đề 
mục này dễ hơn những đề mục khác trong bốn mươi đề 
mục. Đức Phật tán dương đề mục này là tối thượng hơn 
những đề mục khác, luôn những giáo thọ sư chú giải gọi đề 
mục này là nơi nương nhờ của bậc trí mahapurisabhimi), 
có nghĩa là không phải là đề mục thích hợp cho mọi người, 
nhưng lại thích hợp với bậc đại trí. 


Với nguyên nhân này, tôi đem kinh “Nhập Tức Xuất 
Tức Niệm” cùng với lời dịch và lời giải thích đây, trình bày 
cách tu tiến đề mục nhập tức xuất tức niệm tóm tắt để có 
lợi ích cho người cận sự Phật giáo, là người khát khao 
thành tựu mục đích cao thượng và ân đức của đức Phật ra 
đời. Còn những người muốn hành theo đức vua Pukkusãti 
là người thọ hưởng vương vị ở kinh đô Takkasilä gần 
Anãcakka Roman, đã tu tiến thân hành niệm, chứng đắc tứ 
thiền với sự ghi nhớ biết theo hơi thở ra vào trong tòa lâu 
đài bảy tầng như đã nói. 


Lợi ích của niệm theo hơi thở ra vào 


“Anapanassati bhikkhavebhavitãA  bahulikatãcaHäro 
satipafhana  paripurenticaftaro satlipalthanabhavia 
bahulikata satia bojjhange pDaripurenti; satta 
bojjhangabhavitã bahulikatävijjãävimuttm paripirenti ”? 


? Trung bộ kinh - u tập 3. 
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“Này chư tỳ-khưu, khi người nảo tu tiễn niệm theo hơi 
thở ra vào, làm cho nhiều, làm cho sung mãn, chắc chắn sẽ 
viên mãn tứ niệm xứ; khi tu tiến tứ niệm xứ làm cho nhiều 
làm cho sung mãn, chắc chắn sẽ viên mãn thất giác chi; khi 
viên mãn thất giác chi làm cho viên mãn minh (đạo tuệ) và 
giải thoát (quả tuệ)”. 

Bài kinh này có lời giải thích rằng, nếu người nào tu tiễn 
đề mục nhập tức xuất tức niệm lâu dải cho đến thấy quả 
thành tựu, sự tu tiễn tứ niệm xứ, thất giác chi, minh cùng 
với giải thoát cũng thành tựu như thế. 


Trong bài kinh này, đức Phật cũng tập hợp cả 37 phần 
trợ giác ngộ lại trong niệm xứ, giác chi, minh và giải thoát, 
có nghĩa là sự tu tiến đề mục nhập tức xuất tức niệm cũng 
được xếp thành sự tu tiễn pháp trợ bồ đề vậy. 


Cách bắt đầu tu tập 


“lIdha, bhikkhave bhikkhuiaranfagato varukkhamulagato 
vasuñnagaragato và nmisidaliL pallankamabhujiwa uÿju1m 
kãyœmpanidhäyaparinukhamsatimn upatthapetva ”1. 


“Này chư tỷ-khưu, tỳ-khưu trong tông giáo này đi vào 
khu rừng, gốc cây hay vào ngôi nhà trông, ngồi kiết già, 
dựng lưng thắng, trú niệm trước mặt (với hơi thở ra vào).” 

Cách ngồi thiền bắt chéo kiết già là oai nghi thích hợp 
với sự ghi nhớ biết theo hơi thở ra vào nhất, đức Phật cũng 
thuyết rằng “pallankam ãbhujinã” (ngồi kiết già), dù trong 
oai nghi khác cũng nên ghi nhớ biết theo như thế. 


!9 Kính Trung bộ - u. 
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Phần đầu tiên từ Pä]T (sự thực hành mức độ cơ bản). 


— So Safova assasdfi, satova passasati 


!! Phần đầu cuốn Minh giải nhập tức xuất tức niệm thì từ “4sszsafi” 
dịch là xuất tức niệm và “passasafi” dịch là nhập tức niệm, mà cho 
rằng “assãsz” là hơi thở ra, còn “passasa” là hơi thở vào. Lời địch 
này nương theo chú giải luật và bộ Thanh Tịnh Đạo như vầy: “Assãso 
HH“ bah: mnikkhamanavdto©  passaso tỉ qnío  pavisanavafo 
suttantalthakathasu pana uppdfipaftiya aãgatamn” (vinaya atthakatha, 
visuddhimagsa). Dịch nghĩa là: “từ assaso (hơi thở ra) là gió đi ra bên 
ngoài, từ øassaso (hơi thở vào) là gió đi vào bên trong. Nhưng trong 
chú giải các bài kinh cũng thấy nội dung này luân phiên theo thứ tự.” 

Theo ngữ pháp, từ assasa là ã + sãsa có cách phân tích là ãđimhi 
sãso assãso (assãsa là hơi thở ở phần đầu) hơi thở ở phần đầu cũng là 
hơi thở ra mà sanh trước với thai nhi ra từ bụng mẹ còn passäsa là pa 
+ sãsa có cách phân tích là paccha sãso passãso (0assasa tức là hơi 
thở về sau). 

Dù sao đi nữa bộ chú giải của tạng kinh dịch assasaí là nhập tức 
niệm và passasafi là xuất tức niệm, bởi muốn trình bày sự thực hành 
ghi nhớ biết theo hơi thở vào trước. Như nội dung trong bộ sớ giải như 
vầy: 

“Vinayanayena anto u{thitasasanam assãso, bahi u{thifasasanam 
passãso. Suftantanayena pana bahi uƒ†hahiVãpDi anfo Ssasanafo assãso, 
anto u{†thahitvapi bahi sasanato passaso” (visuddhimageafita). Dịch 
nghĩa là: “theo cách của luật, hơi thở phát sanh bên trong gọi là assãsa 
(hơi thở ra), hơi thở phát sanh bên ngoài gọi là øassasa (hơi thở vào), 
nhưng theo cách của Kinh gọi là assãsø (hơi thở vào) bởi vì là gió 
sanh từ bên ngoài rồi đi vào bên trong và gọi là pzssãsa (hơi thở ra) 
bởi vì là gió sanh từ bên trong rồi đi ra bên ngoài”. 

“Anmto u{thitasasanam assaso, bahi ufthitasasanam passasoti ãha — 
“assasofi bahi nihkhamanavato' tiãdi. Suttantatthakathavam pana 
bahi u{thahivapi qnto sasanato assaso, antoO uịthahimapi bahi 
Sasanafo passasofi katva uppafipaliya vuttam. Atha vã mãtukucchiyam 
bahi  mikkhamiun  qladdhokaso nãsikãvãto — mãtukucchito 
nikkhantamate palhamam bahi nikkhamaffỞlL  vinayafthakathayam 
uppattikkamena ''ãdimhi sãso assaso ` 1L bahi nikkhamanavafo vufto. 
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Tenevaha “sabbesamjpi gøabbhaseyyakana ` ntiãái. 
Suttantafthahathäyan pana pavafiyamn bhãvanarambhasamaye 
pathamam nasikãvaãtassa anto đkaddhiwa pacchã bahi vissajjanato 
pavaftikkamena ''ãdimhi sãso assãso' Tỉ aniO pavisanavafo vuffo”. 
(sãratthadipamï tikã 2). Dịch nghĩa là: “hơi thở phát sanh bên trong 
gọi là assãsa (hơi thở ra), hơi thở phát sanh bên ngoài gọi là øassãsa 
(hơi thở vào), do đó giáo thọ sư chú giải cũng nói rằng “assãsofi bahi 
nikkhamanavafo ” (từ assaso là gió đi ra bên ngoài) v.v... nhưng theo 
chú giải của tạng kinh nói lại luân phiên theo thứ tự với ý nghĩa rằng: 
“gọi là assasa (hơi thở vào) bởi vì là gió sanh từ bên ngoải đi vào bên 
trong: và gọi là passãsa (hơi thở ra) bởi vì là gió sanh từ bên trong rồi 
đi ra bên ngoài”. 

Hơn nữa, gió trong xoang mũi không có cơ hội đi ra bên ngoài trong 
lúc ở trong bụng mẹ, khi thai nhi ra đời, ắt hắn thở ra bên ngoài trước, 
do đó trong chú giải luật cũng nói đến gió đi ra bên ngoài theo trình tự 
của sự phát sanh mà có sự phân tích như vầy: “Zđimhi sãso assãso 
(assãsa là hơi thở trong lúc đầu tiên)” do đó, những vị giáo thọ sư chú 
giải nói rằng “sabbesampi gambhaseyyakãnam (gió bên trong đi ra 
trước trong thời gian thai nhi ra bào thai người mẹ, tiếp đến gió bên 
ngoài cũng quến lấy bụi vi tế vào lại bên trong chạm với vòm mũi rồi 
dứt) v.v... nhưng trong chú giải tạng kinh lại nói đến gió vào bên 
trong theo trình tự phát sanh mà có sự phân tích như vầy: “ãđữmji 
sãso assäso (assäsa là hơi thở đầu tiên) bởi vì kéo hơi thở vào lại bên 
trong trước và thở ra bên ngoài sau trong lúc tu tiến ở thời bình nhựt”. 


“4 pathamam bahimukham sasanam assäso, tato antomukham 
palisasanan passasofd aha assasod bahi mikkhamanavatotdadl, 
suttantalthakathäsu pana äkaddhanavasena anfO sasanaf assãso, 
bahi pafisasanam passasofi kafva uppafipdtiya vuttam ” (sở giải luật 
vimafivinodanifika). Dịch nghĩa là: “hơi thở hướng đi bên ngoài trước 
gọi là assãsa, hơi thở hướng đi vào bên trong tiếp sau đó gọi là 
passäsa. Do đó, giáo thọ sư chú giải cũng nói rằng “2ssãsoi bahi 
nikkhamanavafo (từ assaso là gió đi ra bên ngoài) v.v... nhưng trong 
chú giải tạng kinh nói lại luân phiên theo trình tự với ý nghĩa là “hơi 
thở vào bên trong với sự hít vào gọi là assasa, hơi thở đi ra bên ngoải 
gọi là 2assãsa” 
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Cả ba bộ chú giải này có một cái nhìn chính xác như vầy: quan 
điểm của chú giải tạng kinh phù hợp với nội dung trong bộ Vô Ngại 
Giải Đạo nói đến sự tu tập như nội dung chính là: 

“Assasadimaj]hapariyosanamụ Safiyã qnugacchafo 
ajjhatiavikkhepagatam cittam samadhissa paripantho. 
Passasadimajjhapariyosanamn  satya qnugacchato  bahiddha 
vikkhepagatam citam samädhissa paripantho” (tiêu bộ kinh — Vô 
Ngại Giải Đạo 31.154.175). Nghĩa là: “Tâm của vị đang theo dõi giai 
đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở vào bằng niệm đi đến tình trạng tản 
mạn ở nội phần là sự ngăn trở của định. Tâm của vị đang theo dõi giai 
đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở ra bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn 
ở ngoại phần là sự ngăn trở của định.” (TK Indacanda dịch việt). 

“Assasadimajjhapariyosanamn satyäa qnugacchato  aj}hafftam 
vikkhepagatena cittena kayopi ciñtampi sãraddhã ca honfi ijHtã ca 
phanditã ca. Passasadimajhapariyosanam satiyä anugacchato 
bahiddiiavikkliepagalena citena kãyop¡ cifampi sãraddhã ca honfi 
j1 ca phandHã ca” (tiểu bộ kinh — Vô Ngại Giải Đạo 31.157. ;1U77). 
Nghĩa là: “Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu- -piữa- cuối của 
hơi thở vào bằng niệm đi đến tình trạng điệu cử ở nội phần, cả thân 
lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do tâm của vị đang 
theo dõi giai đoạn đầu- -plữa- cuối của hơi thở ra bằng niệm đi đến tình 
trạng điệu cử ở ngoại phần, cả thân lần tâm trở nên xao động, loạn 
động, rúng động”. (TK Indacanda dịch việt). 


Hơn nữa, từ “zssữsapassãsa đồng nghĩa với ãnãpãna = ãna + 
apãnga có ÿ nghĩa là hơi thở vào và hơi thở ra hay hơi thở ra và hơi thở 
vào bởi từ “apãna có sự phân tích rằng ãnafo apagata apãnarn (äpãna 
là hơi thở tiếp theo hơi thở vào/hơi thở ra) như có đoạn: “4nami 
assaso Ápänani  passaso  Ássãsapassasanimitarammana sati 
ãnãpãnasafi. Safisisena ceftha tamsampayutffasamadhibhavana 
adhippetä” (chú giải tiểu bộ kinh, chú giải trưởng lão kệ - 
theragathaatthakathä) (2-206). Nghĩa là: “từ ãnzm là hơi thở vào, từ 
apãnam là hơi thở ra. Niệm có hơi thở vào và hơi thở ra làm cảnh gọi 
là nhập tức xuất tức niệm (ãnãpãnasaii). Hơn nữa, sự tu tiến định phối 
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— Digham vã assasanto dighamụu assasamiti pajãnđii. 
Dighamụ và passasamto đigha1n passasamifi pajanaH. 
Rassan va assasanfo rassan assasamifi pajanđH. 
RÑassan vã passasanfo rassam passasamifi pajănãti!2 


— Sabbakayapalisamvedi assasissamiti sikkhati. 
Sabbakayapdfisamvedl passasissamifti sikkhaH. 


—_ Passambhayam kayasankharam assasissamifi sikkhaH. 


hợp với niệm, lẫy ý nghĩa trong từ này bởi nói đến niệm (nhưng mục 
đích nghĩa là định)”. 

Một phần nữa là từ này chiết tự Zna + ãpãna như trong đoạn: 
“mnddesepana  mã-kãrassa dđịghaHamajhupekkhina  ãpănanii” 
(pafisambhidamagga a{thakatha) (2-81). Nghĩa là: “nhưng trong bộ 
xiến minh nói đến chữ ãpãna bởi bỏ qua bản chất trường âm kí tự 
trong ø (tức là có từ ãna +ãpãna không cần xóa đi nguyên âm phía 
trước rồi nguyên âm dài phía sau bởi vì nguyên sau có có mẫu câu là 
trường âm rồi”. 

Hơn nữa từ này chiết tự là ãna + pãna bởi cho rằng pãna là từ đầu 
tiên và dài, z trong ø là Z (quan điểm theo sanskrit là prZna) đúng với 
từ pãna có thấy trong bộ saddanii (dhãtumälã) như vầy: “Ana 
pãnane. Pãnanam sasanam. Anati nam, pănam. '“TaHha ãnamii 
assãäso. PananH passaso. Flesu assãsof bahi nikkhamanavaio. 
Passasoi  qno  pavisanavato ti vinayaffhakathayam  vuttam, 
suttantatthakathasu pana uppafipafiya ãgafam ”. 
(saddamtippakaranarn (dhãtumal4)). Nghĩa là: “căn ana trong ý nghĩa 
là hơi thở, sự thở gọi là pấnana như anzfi (tức hơi thở) anzn (hơi thở 
ra) pãnzm (hơi thở vào). Ö phần bên trên từ ãnam dịch là hơi thở ra, 
từ panam dịch là hơi thở vảo. 

Trong chú giải tạng Luật nói đến hơi thở như vây: “từ assãso là gió đi 
ra bên ngoài, 2ssđso là vào bên trong” nhưng trong chú giải tạng kinh 
lại thấy nội dung luân phiên nhau thứ tự”. 

! Trung Bộ Kinh tập 3. 

!3 Từ kãya trong sabbakãyapafisamwvedï có ý nghĩa là “khối, nhóm, tụ” 
ở đây cũng dịch là “luồng gió”. 
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Passambhayamn kãyasankharam assasissamiti sikkhati!“ 


Nghĩa: 

— Vị tỳ-khưu ấy đang có niệm lúc hơi thở vào, đang có 
niệm lúc hơi thở ra. 

— Khi hơi thở vào dài biết răng hơi thở vào dài, khi hơi thở 
ra đài biết răng hơi thở ra dài; khi hơi thở vào ngắn biết 
rằng hơi thở vào ngắn, khi hơi thở ra ngắn biết rằng hơi 
thở ra ngắn. 

— Vị ấy nên học tập như vây: ta sẽ rõ biết hết cả luồng gió 
(đoạn đầu, giữa, cuỗi của luỗng gió) lúc hơi thở vào, vị 
ấy nên học tập như vầy: ta sẽ rõ biết hết cả luồng gió lúc 
hơi thở ra. 

— Vị ấy nên học tập như vây: ta sẽ an tịnh hơi thở lúc hơi 
thở vào, vị ấy nên học tập như vây ta sẽ an tịnh hơi thở 
lúc hơi thở ra. 


Nội dung phân đầu có ý nghĩa là: giai đoạn đầu phải tu 
tiễn niệm ghi nhớ biết theo hơi thở ra vào; giai đoạn thứ hai 
phải cố gắng nhận biết sự dài, ngắn của hơi thở; giai đoạn 
thứ ba phải ghi nhớ biết theo hơi thở vào ra cho rõ ràng cả 
ba thời điểm; giai đoạn thứ tư phải giảm bớt hơi thở thô rồi 
ghi nhớ biết theo cho đến hơi thở vi tế nhất. 

— Giai đoạn đầu, bậc tu tiến không thể nhận biết được sự 
dài, ngắn của hơi thở thì cũng nên đặt niệm ghi nhớ biết 
theo thực tính xúc chạm của hơi thở chạm ở chót mũi 
hay môi trên mọi lúc hơi thở ra vào, nên cô gắng cột tâm 
lại ở nơi đã nói từ một đến hai giờ theo sự thích hợp, rồi 
có găng ghi nhớ biết theo hơi thở ra vào liên tục. 


!# Trung Bộ Kinh tập 3. 
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— Giai đoạn thứ hai khi nhận biết được giai đoạn đầu rõ 
ràng, nên nhận biết hơi thở ra vào dài hay ngắn theo như 
thật của hơi thở đó. Đôi lúc hơi thở dài, đôi lúc hơi thở 
ngắn xen kẽ nhau trong một cách ngôi kiết già, hơi thở 
dài là hơi thở chậm, hơi thở ngắn là hơi thở nhanh. Cách 
thực hành trong giai đoạn này chính là sự nhận biết hơi 
thở phát sanh lên nhanh hay chậm. 


— Giai đoạn thứ ba khi đã nhận biết hơi thở dải hay ngăn, 
nên cô găng nhận biết hơi thở ra vào cho rõ ràng ở cả ba 
thời điểm là đầu, giữa, cuối bên trong thân từ chót mũi 
cho đến điểm rốn. 

— Giai đoạn thứ tư khi nhận biết hơi thở ra vào cho rõ ràng 
ở thời điểm đầu, giữa, cuối thì nên cố gắng giảm hơi thở 
thô làm cho càng vi tế theo trình tự cho đến hơi thở ra 
vào giống như là biến mắt. 


Ba Cách Từ Bộ Chú Giải 

Bây giờ, tôi sẽ nói cách tu tiễn hơi thở ra vào như đã 
được đề cập trong bộ chú giải có ba cách là: gananãnãya 
đếm hơi thở nhanh hay chậm theo trình tự; 
anubandhananäya theo dõi hơi thở liên tục; ƒhapananaãya 
đặt tâm cho vững chắc theo hơi thở thành quang tướng 
(patibhãga-nuữmi11a). 


Điểm hơi thở ra vào và xúc chạm có hai, là chót mũi hay 
môi trên. Một vài người biết rõ sự xúc chạm ở chót mũi, 
một vài người thì biết ở môi trên, nên xác định thực tính 
xúc chạm hiện rõ ở nơi nào cho thích hợp thì bắt đầu thực 
hành với cách đếm hơi thở ở thời điểm đầu, vừa theo dõi 
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hơi thở ở thời điểm giữa, với đặt tâm vững theo hơi thở ở 
thời điêm cuôi ây. 
1. Cananãnãya (cách đếm) 


Cách đếm hơi thở theo kiểu toán thuật chia thành hai 
loại là: cách đêm chậm, cách đêm nhanh. 





Khi bậc tu tiến đã đặt tâm ở chót mũi hay môi trên ghi 
nhớ biết theo hơi thở, trong thời điểm đầu hơi thở vào ra 
thường không hiện bày rõ, bởi vì tâm chưa yên tĩnh, nên có 
lúc hơi thở không hiện bày rõ thì bậc tu tiến không nên 
đếm, chỉ đếm khi hơi thở hiện bày rõ ràng mà thôi, cách 
này gọi là cách đếm chậm có sáu chặng là: 
- _ Cách đếm từ 1 đến 5 [như là hơi thở vào đếm 1, hơi 
thở ra đêm 2 v.v... cho đến hơi thở vào đếm 5]. 

- _ Cách đếm từ 1 đến 6 [như là hơi thở vào đếm 1, hơi 
thở ra đếm 2 v.v... cho đến hơi thở ra đếm 6]. 

- _ Cách đếm từ 1 đến 7 [như là hơi thở vào đếm I1, hơi 
thở ra đếm 2 v.v... cho đến hơi thở vào đếm 7]. 

- _ Cách đếm từ 1 đến 8 [như là hơi thở vào đếm 1, hơi 
thở ra đếm 2 v.v... cho đến hơi thở ra đếm 8]. 

- _ Cách đếm từ 1 đến 9 [như là hơi thở vào đếm 1, hơi 
thở ra đêm 2 v.v... cho đến hơi thở vào đếm 9]. 

- _ Cách đếm từ 1 đến 10 [như là hơi thở vào đếm I, hơi 
thở ra đếm 2 v.v... cho đến hơi thở ra đếm 10]. 


Những chặng này gọi theo thứ tự là chặng đầu 
(pathamavara), chặng thứ hai (dufiyavara), chặng thứ ba 
(atfiyavara), chặng thứ tư (cafufthavara), chặng thứ năm 
(pañcamavara), chặng thứ sáu (chafthavara), khi đã bắt 
đầu đếm hơi thở từ chặng đầu cho đến chặng thứ sáu, thì 
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nên quay trở lại đoạn đâu nữa và cả sáu chặng này tính một 
lần. 


Bậc tu tiến nên đặt tâm chuyên chú ở chót mũi hay môi 
trên đếm hơi thở vào hay hơi thở ra hiện bày rõ là: nêu cả 
hơi thở vào và ra hiện bảy rõ thì hãy đếm theo thứ tự một, 
hai, ba, bốn; nếu hiện bảy không rõ hãy dừng lại ở nơi ban 
đầu, đếm là một, một hoài hoài suốt khoảng thời gian mà 
hơi thở không hiện bày rõ. Khi hơi thở hiện rõ cũng nên 
đếm tiếp là hai, ba, bốn v.v... vừa đếm đến năm phải quay 
lại đếm một nữa. 


Theo cách này, chỉ nên đếm hơi thở hiện bày rõ bằng 
cách bắt đầu đếm từ một đến mười trong cả 6 chặng đó, 
không đếm vào lúc hơi thở không hiện bày rõ; cách như đã 
nói gọi là cách đếm chậm. 


Còn cách đếm nhanh là khi thực hành đếm hơi thở hoài 
hoài như vậy, khi hơi thở càng hiện rõ nhiều, bậc tu tiễn có 
thể đếm một, hai, ba v.v... liên tục và khi hơi thở ra vào 
luôn luôn hiện rõ cũng đếm không gián đoạn, không mất 
niệm ở giai đoạn nào cả; luôn đếm tất cả theo thứ tự đồng 
nhau với hơi thở. Hơn nữa, cách đếm một, hai, ba, bốn... 
là đếm lặp đi lặp lại trong tâm, không cần phát ra tiếng, 
cũng có một số người phát ra tiếng, một số người lần chuỗi 
hạt, khi đã đếm hơi thở đủ 6 chặng tính một hạt cho đếm 
khi đủ theo số lượng mà đặt ra. Dù sao đi nữa, sự hiện bày 
rõ của hơi thở là vấn đề chính và quan trọng ở phần này. 

Ở phân sau, khi tu tiến niệm, ghi nhớ biết theo hơi thở ra 
vào được rõ ràng thì không cần đếm và không có sự sơ suất 
mắt niệm, ghi nhớ biết theo xuyên suốt khoảng thời gian 
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thực hành, lúc đó nên ngừng cách đếm, ghi nhớ biết theo 
hơi thở băng cách theo dõi (awubandhananay4) tiêp tục. 


2. Anubandhananaya (cách theo dõ1) 
Cách theo dõi tức là sự đặt tâm tập trung ở nơi hơi thở 
xúc chạm, rôi theo đõi biệt hơi thở vào ra liên tục, không 
cân đêm giông như cách toán sô ở phân đâu. 


Sự theo sát, ghi nhớ với cách theo dõi này nên thực hành 
cho đến khi xuất hiện quang tướng (?zfibhãganimifia), là 
thực tính đặc biệt khác với hơi thở vào ra bình thường có 
trạng thái giống như ánh sáng, bông len tơ, ngôi sao, hạt ma 
ni, hạt trai, hạt chuỗi v.v... Khi hiện bày quang tướng như 
thế, bậc tu tiễn nên dừng lại cách theo dõi, ghi nhớ biết theo 
hơi thở với cách đặt tâm cho vững chắc (/hapanänäya) tiếp 
theo. 


Hơn nữa, cách đêm và cách theo dõi, cả hai loại này vẫn 
chưa thoát khỏi nơi xúc chạm ở chót mũi và môi trên. 


3. Thapanänäya (đặt tâm vững chắc) 





Đặt tâm vững chắc (/hapanänãya) có nghĩa là quang 
tướng (0afibhäganimifa) thành chê định đặc biệt hiện bày 
lên giống như cảnh mới, không phải là thực tính pháp thật 
hiện hữu, nó cũng diệt đi dễ dàng, khi đã diệt rồi thì khó 
sanh lại. Bậc tu tiến nên đặt tâm vững chắc theo hơi thở 
thành quang tướng không cho diệt đi và làm cho càng hiện 
bày rõ theo trình tự. 


Khi đã đạt được theo cách đặt tâm cho vững chắc 
(thapanänãya). bậc tu tiễn nên xa rời bảy pháp không thích 
hợp (asappäaya), hành bảy pháp thích hợp (saøpaya4), và tu 
tiễn 10 cách an chỉ thiện xảo (aøpanäkosalla). 
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7 pháp không thích hợp là: chỗ ở không thích hợp là nơi 
làm cho sự hành đạo thoái hóa, đi khất thực nơi dân cư quá 
xa, lời nói không thích hợp là nói những chuyện dư thừa, 
sự liên lạc giao thiệp với người không thích hợp, vật thực 
không thích hợp, thời tiết không thích hợp, oai nghi không 
thích hợp. 

7 pháp thích hợp là: chỗ ở thích hợp là nơi làm cho sự 
hành đạo tiến hóa, nơi khất thực không quá xa, lời nói thích 
hợp, người thích hợp, vật thực thích hợp, thời tiết thích 
hợp, oai nghi thích hợp. 

10 pháp an chỉ thiện xảo là: thân thể, đồ dùng, y áo sạch 
sẽ; điều chỉnh cho ngũ quyên quân bình; khéo rành trong ấn 
chứng tức hơi thở vào ra; đè nén tâm khi quá chặt; nâng đỡ 
tâm không chán nản; làm cho tâm phiền muộn trở nên hân 
hoan; làm cho tâm luôn quân bình; tránh xa người không có 
định; thân cận người có định; luôn có tâm hướng đến quân 
bình đề đạt được an chỉ định. 


Bậc tu tiến nên làm theo những điều này rồi đặt tâm giữ 
trong quang tướng (0afibhãganimifa) vững chắc, phải tu 
tập tâm phát triển thời gian lâu dài với đặt tâm cho vững 
chắc ( thapananaya) này cho đến khi đạt được bốn thiền sắc 
ĐIỚI. 





Ba ấn chứng — ba loại định 


Trong việc thực hành theo cả ba cách là cách đếm 
(ganananaya), cách theo dõi (anubandhananaya), đặt tâm 
cho vững chắc (/hapanaänäya) có thể chia ra thành ba ấn 
chứng và 3 loại định như sau: 


Ba loại ấn chứng là: 
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Chuẩn bị tướng (parikammanimitfa — cảnh phát sanh 
trong sát-na chuân bị) tức là hơi thở vào ra hiện bày 
trong gian đoạn cách đêm (gap—ananay4). 


Học tướng (uggahanimitta — theo dõi cảnh) tức là hơi 
thở vào ra hiện bày trong giai đoạn cách theo dõi 
(anubandhananay4). 


Quang tướng (pa/ibhaganimiffa — cảnh chế định mới 
giống như cảnh ban đầu) tức là hơi thở vào ra hiện 
bày thành ánh sáng v.v... trong giai đoạn cách đặt 
tâm cho vững chắc(ƒhananaänãya). 


Ba loại định là: 


Chuẩn bị định (parikammnasamadhi — định sanh do 
thường xuyên tu tiên) tức là định trong sát-na sanh 
chuân bị tướng và học tướng. 


Cận định („pacärasamadhi — định gần chắc chăn) tức 
là định trong sát-na phát sanh quang tướng trước sẽ 
chứng được an chỉ định trong giai đoạn cách thiết lập 
(thanananayd). 


An chỉ định (appanäsamadhi — định kiên cô) tức là 
định trong lúc phát sanh quang tướng khi chứng được 
tứ thiền sắc giới đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, 
tứ thiền theo ca/„kakanäya (cách nói 4 bậc thiền). 


Trong lúc tu tiễn “nhập tức, xuất tức niệm' cảnh đề mục 
là hơi thở vào ra sẽ từ từ thành vi tế cho đến giống như mắt 
đi trong giai đoạn cách đếm và cách theo dõi. Lúc đó bậc tu 
tiến nên duy trì đặt tâm trong vị trí gió xúc chạm theo lúc 
đầu, ghi nhớ biết theo cảnh vi tế đó cho rõ ràng, khi đã ghi 
nhớ biết theo, cảnh sẽ cảng hiện lộ rõ, tiếp sau không lâu 
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quang tướng sẽ phát sanh, bậc tu tiến sẽ đạt được cận thiên, 
tức là cận định, là tu tiễn dục giới đè nén được ngũ triỀn 
cái. 

Trạng thái vi tế của cảnh đang hiện bày mất đi của đề 
mục này, theo cách chú giải không muốn nói đến kết quả từ 
sự cô tâm thực hành để cho hơi thở vi tế, nhưng lại nói đến 
sự vi tế tự diễn tiến theo trình tự. Tôi đã từng gặp rất nhiều 
bậc tu tiến đã tu tiến đề mục này có hơi thở vi tế cho đến 
gần như mất đi, như trong Pä|i có giải răng: 
“passambhayamw kayasankharamn assasissamili sikkhati. 
passambhayamnun kãyasankharam passasissamiti sikkhati ”?2 
— “VỊ ây học tập như vầy: ta sẽ an tịnh hơi thở lúc hơi thở 
vào; vị ấy học tập như vây: ta sẽ an tịnh hơi thở lúc hơi thở 


»”» 


Ta. 


Đoạn Pãli này ý nói đến sự chú tâm trong cách an tịnh 
hơi thở cho vi tế trong giai đoạn cách theo dõi 
(anubandhananaya) mà thôi. Hơn nữa trong giai đoạn cảnh 
vi tẾ, bậc tu tiến không khéo rành trong đề mục có thể 
tưởng rằng hơi thở ra vào biến mất và bỏ tu tiến đề mục. 
Bậc tu tiễn nên thận trọng điều này. 


Sự tương đồng giữa chánh tạng Päli và chú giải 


Bốn cách tu tiến “nhập tức, xuất tức niệm” thuyết lại 
trong tạng Pãli tương đồng với cách đếm (gan#anãnãy4) 
v.v... trong bộ chú giải, sự đặt tâm an định ở vị trí xúc 
chạm rồi đếm theo cách toán số, là tu tiễn niệm, ghi nhớ, 
biết theo hơi thở ra vào, được kể là cách tu tiến để dừng lại 


''Trung bộ kinh m-u - tập 3 
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pháp điệu cử trong lúc hành pháp và là giai đoạn không biết 
theo trạng thái dài ngắn của hơi thở cũng thích hợp với tạng 
Pã|i như vầy: “so safova assasati, Safova passasafi”16 — 
“tỳ-khưu ấy đang có niệm lúc hơi thở vào, đang có niệm 
lúc hơi thở ra” 

Và bộ chú giải cũng giải thích rằng: “Bahi 
visafavitakkavicchedamn kaWa assasaDassasa-rammane 
satfisanthapanattham yeva hỉ ganana!” — thật vậy, sở đĩ có 
cách đếm là làm cho cắt đứt luồng suy nghĩ chạy theo bên 
ngoài, đặt niệm vững chắc chỉ theo một đề mục là hơi thở 
ra vào (anubandhananäaya) xếp thành cách đặt tâm định 
liên tục cùng với nhận biết tất cả trạng thái dài ngắn của hơi 
thở”, thích hợp với đoạn Pa]I thứ hai là: “D7gham vã 
assasamo digham assasamili pajanaH  Digham va 
passasamo digham passasamili pajandti Rassam vã 
đSSASaHO rdSSAM" (SSaSAmHi pqjânatL Rassam va 
PpasSasanfo rassam passasamifi pajãnãti!Š — khi hơi thở vào 
dài biết rõ rằng hơi thở vào dải, khi hơi thở ra đài biết rõ 
rằng hơi thở ra dài, khi hơi thở vào ngắn biết rõ rằng hơi 
thở vào ngắn, khi hơi thở ra ngăn biết rõ rằng hơi thở ra 
ngăn”. 


Việc nhận biết trạng thái dải ngắn của hơi thở, không 
phải là cách biết theo ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của 
hơi thở mà chỉ là đặt tâm nhận biết dài ngắn của gió xúc 
chạm ở chót mũi mà thôi. Khi hơi thở thở dài thì sự xúc 
chạm của gió cũng dài, khi hơi thở ngắn thì sự xúc chạm 


!6 Trung bộ kinh m-u. 
!7 Vị atthakathä — chú giải tạng luật. 
!8 Trung bộ kinh m-u. 
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của gió cũng ngăn. Do đó, trạng thái dải ngăn của gió ở nơi 
xúc chạm là dài ngăn của hơi thở ở vân đê này. 


Trạng thái của tâm nói chung là có trạng thái lan tỏa, 
phóng ra nhận biết những nơi khác nhau, bậc tu tiễn có thể 
nhận biết, đôi lúc là tâm nhận biết thực tính xúc chạm đi 
vào sâu hay đi ra khỏi nơi gió xúc chạm đó. 


Hơn nữa, trong sự tu tiễn niệm, nhớ biết thực tính dài 
ngắn này, bậc tu tiễn nên duy trì tâm ở nơi xúc chạm và 
nhận biết thực tính dài ngắn của hơi thở suốt cả ba đoạn 
đầu, giữa, cuối. Nghĩa là khi hơi thở vào thì nhận biết gió ở 
chót mũi là đoạn đầu đi cho đến trong bụng; khi hơi thở ra 
thì nhận biết gió trong bụng là đoạn đầu đi cho đến gió ở 
chót mũi, như có đoạn dẫn như sau: 
“SabbakayapafisainvedT đSSaSissamifi Sikkhati. 
Sabbakayapd{isaiuvedl passasissamifi sikkhati9— vị ây học 
tập như vây: ta sẽ rõ biết hết cả luồng gió (đoạn đầu, giữa, 
cuôi của luồng ø1ó) lúc hơi thở vào, vị ây, học tập như vây 
ta sẽ rõ biết hết cả luồng gió lúc hơi thở ra”. 


Bậc tu tiến đã nhận biết cả luồng gió từ đoạn đầu, đoạn 
giữa, đoạn cuối nên tu tiến niệm tiếp tục suy xét rằng ta sẽ 
làm luôn gió vi tế cho đến khi giống như diệt mất, nương 
theo sự thực hành như sau: “Passambhaydm 
kãyasankharam?” assasisamii sikkhaH. passambhayam 
kãyasankhäram passasissamiti sikkhati?!' — vị ấy nên học 


! Trung bộ kinh m-u. 

? Từ “kãyasañkhara (hơi thở - thân hành) dịch theo từ là “trạng thái bị 
thân làm cho phát sanh” có nghĩa là phong giới do tâm sanh, tức hơi 
thở là cái liên hệ với sắc thân, khi có sắc thân hơi thở cũng phát sanh, 
từ này là từ đồng nghĩa của assãsapassãsa, ãnãpãna. 

?! Trung bộ kinh m-u. 
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tập như vây: ta sẽ an tịnh hơi thở lúc hơi thở vào; vị ấy học 
tập như vây: ta sẽ an tịnh hơi thở lúc hơi thở ra”. 


Trong bộ chú giải nói đến sự vi tế và sự tự diệt mất của 
luồng gió từ lúc bắt đầu tu tiến cách đếm (gapanänäya), 
một vài bậc tu tiến phát sanh thực tính như đã nói đây và 
một vài vị ngồi thiền thân thể bay lên khỏi chỗ ngồi bốn 
ngón tay do năng lực của khinh thân hỷ (ubbengaprri) theo 
lời giải thích trong bộ chú giải như sau: “Kassaci pana 
gananavaseneva manasikarakalato pabhullÙ: anuRkkamafo 
olarikaassasapassasanirodhavasena kaãyadarathe 
vupasante kayopi ciñtampi lahukam hoi, sarram akãse 
langhanakarappatftam viya hoti”? — hơn nữa, khi sự nóng 
nảy của sắc thân đã yên tịnh, cả thân và tâm đều có thực 
tính nhẹ nhàng, sắc thân như bay bồng trong hư không bởi 
năng lực của cách diệt đi hơi thở thô tháo theo trình tự, từ 
lúc một vài vị bắt đầu tu tiến niệm ghi nhớ biết theo cách 
đếm (gananänäya) ”. 


Khi bậc tu tiến duy trì niệm ở tại vị trí xúc chạm một 
cách vững chắc cho đến khi hơi thở diệt đi như thế, sẽ nhận 
biết hơi thở rành hơn một lần nữa, trong lúc đó là quang 
tướng cũng đã hiện bày, bậc tu tiến đạt được cận định 
(upacärasamadhi) đè nén pháp cái nhiễu hại tâm.” 


?2 Visuddhimagga — ãnãpänassatikatha. 
3 Pháp cái (nivarana) có 5 loại là: 

1. Dục dục cái (wammnachandanivarana) sự vừa lòng thích thú 
trong dục tức điều đáng được ưa thích đó là sắc đẹp, âm thanh 
hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm mềm mại. Có chỉ pháp là 
tham. 

2. Sân độc cái (byäpãdanivaran4) sự nỗi nóng, không vừa lòng, 
giận dữ, thù ghét có chi pháp là sân. 


J3 
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Nội dung được nói đây là sự trình bày cách đếm 
(ganananay4a) và cách theo dõi (anmubandhananaya) cùng 
với nơi xúc chạm của luông gió gọi là pjøssanã theo tám 
nhóm nói trong bộ Visuddhimagga — Thanh Tịnh Đạo là: 


+ C2 t = 


œ ~1 Œ— Ca 


. Gananä - cách đễm hơi thở. 

. Anubandhana - cách theo đõi hơi thở liên tục. 

. Phussana - nơi xúc chạm của hơi thở. 

. Thapanä - đặt tâm vững chắc theo hơi thở trở thành 


quang tướng. 


. Sallakkhanä - quán tri, sự ghi nhớ biết theo. 
._Vivaffana - sự vượt thoát, tức đạo. 

. Parisuddhi - sự toàn hảo, tức quả. 

.- Pafipassana - sự phản khán, tức tuệ phản khán. 


Từ tạng Pãli nhóm đầu như đã nói là cơ bản quan trọng 
trong cách tu tiên đnapana nhập tức, xuât tức làm cho bậc 
tu tiên định hay tu tập quán một cách thích hợp. 


kÃ 


4. 


S; 


Hôn thùy cái (/hmamiddhanvarana) sự dã đượi buồn ngủ có 
chỉ pháp là hôn trầm và thùy miên. 

Điệu hồi cái (uddhaccakukkuccanwaran4) sự điệu cử, hối hận 
có chỉ pháp là điệu cử và hối. 

Hoài nghĩ cái (0icikicchanivarana) sự nghĩ ngờ, ngờ vực đức 
Phật là bậc toàn tri, nghi ngờ giáo pháp là đạo quả, níp-bàn, 
nghi ngờ chư thánh tăng là bậc chứng pháp, nghi ngờ danh sắc 
sanh từ nhân là vô minh, nghi ngờ con đường tu tập, hay nghĩ 
ngờ lời hướng dẫn của thầy dạy quán minh sát. Có chỉ pháp là 
hoài ngh1. 
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Phần có từ tạng Pä]i nhóm thứ hai (sự đạt được tuệ 
theo trình tự) 


Trong Trung Bộ Kinh - tập 3 (Uparipannasaka)- kinh 
Nhập tức xuât tức niệm (4napanasafï) đức Phật có giảng: 


—_ 'PIipafisamwedl assasissaml tỉ sikkhatfi, pItipafisainvedT 
passasissaml Tỉ sikkhafi; 
— sukhapafisamvedT aSSasissaml Tỉ sikkhati, 
'sukhapafisarnvedT passasissam1 tì sikkhafi; 
— cilasankharapafisamvedl  assasisamllIi  sikkhall, 
'citasankharapalisarnvedI passasissam1 tì sikkhatfi; 
—_ passambhayam cittasankharam assasissaml tỉ sikkhatli, 
passambhayam cittasankharam PpassSasissaml Ti 
sikkhati '?. 


~ 


Nghĩa: 

— “Tỷ-khưu học tập như vây: ta sẽ biết rõ hỷ khi hơi thở 
vào, ta sẽ biết rõ hỷ khi hơi thở ra. 

— Vị ây học tập như vầy: ta sẽ biết rõ lạc khi hơi thở vào, 
ta sẽ biết rõ lạc khi hơi thở ra. 

— Vị ấy học tập như vây: ta sẽ biết rõ tâm hành (thọ và 
tưởng) khi hơi thở vào, ta sẽ bết rõ tâm hành khi hơi thở 
ra. 

— Vị ấy học tập như vầy: ta sẽ an tịnh tâm hành” (thọ và 
tưởng) khi hơi thở vào, ta sẽ an tịnh tâm hành khi hơi 
thở ra” 


2 Trung bộ kinh m-u. 

2 Từ “cifasankhara” dịch theo từ là “trạng thái bị tâm làm cho phát 
sanh” nghĩa là thọ và tưởng, tức thọ và tưởng là pháp liên hệ với tâm, 
khi có tâm thì thọ và tưởng cũng phát sanh bởi có tâm là chủ. 
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Nội dung ở đoạn kinh này được giải thích theo thứ tự 
như sau: 


1. Sự biết rõ hỷ 7i) tức là khiến cho sơ thiền và nhị thiền 
có hỷ, hân hoan cho phát sanh hiện bảy rõ rằng trong 
quang tướng. 


2. Sự biết rõ lạc (sukha) tức khiến cho tam thiền mà có lạc 
thọ hiện bày rõ ràng cho phát sanh trong quang tướng. 


3. Sự biết rõ tâm hành đó là xả thọ, nghĩa là khiến cho đạt 
đên tứ thiên mà có xả thọ hiện bảy rõ cho phát sanh 
trong quang tướng. 


4. Sự an tịnh tâm hành đó là thọ và tưởng thô tháo nghĩa là 
tỉnh cần chú tâm an tịnh thọ và tưởng thô, làm cho yên 
lắng xuống theo trình tự. 

Theo bộ chú giải? có nói đến nhóm này trong an chỉ 
định (appanäsamadhi), do đó sự biết rõ hỷ phát sanh trong 
sát-na chứng thiền, nhưng bậc tu tiễn đạt được quang tướng 
trong sát-na phát sanh cận định cũng phải nương theo để 
biết rõ hỷ và lạc như thế. 


Phần có từ tạng Päã]i nhóm thứ ba (sự nhập thiền) 
Trong kinh Nhập tức xuất tức niệm, Đức Phật có dạy: 


—_ “Ciftapafisarnvedr aSsSasissamI Tỉ sikkhaH, 
cittapafisarnvedI passasissam1 1ì sikkhatfi; 

— Abhippamodayamn  cilamn assasisamlTfi sikkhall, 
abhippamodayamụ citam passasissam1 tỉ sikkha1l; 


? M-a (chú giải Trung Bộ Kinh). 
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Samadaham ciftam assasissamI tỉ sikkhaH, samadaham 
cittan passasissaml Tỉ sikkhati, 

Vimocayam citam assasissaml tỉ sikkhafl, vimocaydan 
citamn passasissäm1 tỉ sikkhati "27. 


Nghĩa: 


“Ty-khưu học tập như vầy: ta sẽ biết rõ tâm khi hơi thở 
vào, ta sẽ biết rõ tâm khi hơi thở ra. 

Vị ấy học tập như vây: ta sẽ làm cho tâm hân hoan khi 
hơi thở vào, ta sẽ làm cho tâm hân hoan khi hơi thở ra. 
VỊ ẫy học tập như vầy: ta sẽ làm cho tâm trụ vững khi 
hơi thở vào, ta sẽ làm cho tâm trụ vững khi hơi thở ra. 

Vị ấy học tập như vây: ta sẽ làm cho tâm giải thoát khi 
hơi thở vào, ta sẽ làm cho tâm giải thoát khi hơi thở ra”. 


Nội dung đoạn kinh này có lời giải thích theo thứ tự như: 


. Sự biết rõ tâm là sự thể nhập bốn thiền chứng trong đề 


mục đó nhiều lân. 


. Sự làm cho tâm hân hoan, làm cho tâm khéo rành, tức là 


sự nhập vào sơ thiền và nhị thiền phối hợp với hỷ. 


. Sự làm cho tâm trụ vững, làm cho tâm hân hoan tức là 


nhập tam thiên. 


. Sự làm cho tâm giải thoát, tức là nhập vào bốn thiền 


chứng nhiêu lân đê dứt bỏ pháp cái làm cho tâm sôi nôi, 
nóng nảy. 


Theo bộ chú giải có nói đên nhóm này trong an chỉ định, 


nhưng cũng được phát sanh trong cận định. 


?? Trung bộ kinh m-u 
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Phần có từ tạng Pä]i nhóm thứ tư (sự tu tiến quán 
minh sát) 

Trong kinh “Nhập tức, Xuất tức Niệm' đức Phật có 
thuyết đến sự tu tiến quán minh sát như sau: 

— “niccanupassr assasissaml tỉ sikkhaqH, “anicCäHUMDđSST 
passasissaml 1ì sikkhati, 

— Viraganupassr assasissaml tỉ sikkhafl, 'ViraganupDassr 
passasissaml 1ì sikkhaHi, 

—_ Nirodhanupassr assasissaml tì sikkhaHl, TnirodhanuDassr 
passasissaml 1ì sikkhafi, 

—_ PafinissagganupassT asSSasissa1m1 Tỉ Sikkhati, 
'pa†inissageanupassï passasissamI tỉ sikkhati ˆŠ. 

Nghĩa: 

— “Tỷ-khưu học tập như vây: ta sẽ thấy biết theo vô 
thường khi hơi thở vào, ta sẽ thấy biết theo vô thường 
khi hơi thở ra. 

— Vị ấy học tập như vây: ta sẽ thấy biết theo ly tham khi 
hơi thở vào, ta sẽ thấy biết theo ly tham khi hơi thở ra. 

— Vị ấy học tập như vây: ta sẽ thấy biết theo đoạn diệt khi 
hơi thở vào, ta sẽ thấy biết theo đoạn diệt khi hơi thở ra. 

— Vị ấy học tập như vầy: ta sẽ thấy biết theo từ bỏ khi hơi 
thở vào, ta sẽ thấy biết theo đoạn tận khi hơi thở ra”. 


Tu tiến tứ niệm xứ bằng cách tu tiến “nhập tức, xuất 
tức niệm?. 

Cách tu tiến “nhập tức, xuất tức niệm” này xếp vào trong 
tu tiến tứ niệm xứ, nghĩa là phần đầu tiên theo cách đếm 


? Trung bộ kinh m-u (Chú giải Trung Bộ Kinh). 
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(ganana) và cách theo dõi (anubandhana) đã nói là sự nhớ 
biết luồng gió tức là hơi thở vào ra cũng xếp vào “niệm 
theo thân / quan sát theo thân” (wãyãmupassan3), tức là thấy 
biết rõ theo sắc uẫân, như có Phật ngôn: “Kãyesu 
kayannalarahamụm bhikkhave cvam vadami yadidam 
assäsapassãsa?? — này chư tỳ-khưu, Như Lai nói rằng hơi 
thở vào ra là một nhóm sắc (phong giới) trong tất cả sắc”30 


Cách nhớ biết hơi thở vào ra theo nhóm thứ hai xếp 
thành “niệm theo thọ/ quan sát theo thọ” (vedana- 
nupassana) tức thấy biết rõ theo thọ, bởi vì hiện bày thọ là 
cảm giác hân hoan vui sướng .v.v... trong lúc nhận biết hơi 


? Trung bộ kinh m-u. 

39 Trong bộ chú giải, giải thích vấn đề này như sau: “Kãyaññafaranti 
palhavikäyadisu caflsu Kkãyesu qññafaram vadãmi, vãyokãyam 
vadamii aitho. Atha vã cakkhayatanam ...pe... kabahkaro aharoti 
pañcavsafi rủpakofhasa rupakãyo mnãmad. Tesu nãpãngmụ 
phofthabbayatane sangahiadtä kayafñatram hotl tasmapi 
evamaha. ” (m.a maJJ]hima nikãya - uparipaqnäsa) — Từ “käyaññataram 
(một loại sắc) có nghĩa là theo như bậc Thiện thệ thuyết là một loại 
sắc trong 4 loại sắc là địa giới (pathavidhãtu) v.v.. . nghĩa là sắc phong 
giới. Hay là 25 loại sắc có nhãn xứ ... vật thực gọi là sắc. trong. tất cả 
nhóm sắc này thì hơi thở ra vào là một loại sắc, bởi vì được xếp vào 
trong xúc xứ (photthabbayatana), do đó cũng thuyết như thế”. 

Ngài giải thích rằng hơi thở ra vào là một loại sắc tức phong giới trong 
cả 4 giới đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hay là một 
nhóm sắc tức phong giới được xêp vào xúc xứ trong 25 phần sắc có 
nhãn xứ v.v... mà cũng thấy trong bộ Pháp tụ, chú giải kinh 
Mahagopälasutta, và chú giải của kinh Gopälasutfa trong Tăng chi bộ 
có như vậy, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, 
thịnh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ (địa giới, hỏa giới, phong giới), nữ 
quyền, nam quyên, mạng quyên, thân biểu trí, khâu biểu trí, hư không 
giới, thủy giới, sắc nhẹ, sắc mêm, sắc thích sự, sắc tích trữ, sắc thừa 
kế, sắc lão mại, sắc vô thường và sắc vật thực (trừ ý vật). 
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thở vào ra là đề mục, như có Phật ngôn: “JƑedanäsu 
vedanañnatarahamw bhikkhave cvam vadami, yadidam 
assãsapassasanan sãdhukamn manasikãro”— này chư tỳ- 
khưu, Như lai nói rằng tác ý một cách chân chánh ghi nhớ 
biết theo hơi thở vào và hơi thở ra là một loại thọ trong tất 
cả thọ”. 


Từ “saä#hukarm” (một cách chân chánh) tức sự làm cho 
hỷ v.v... phát sanh. 


Sự nhớ biết hơi thở vào ra theo nhóm cách thứ ba xếp 
thành “niệm theo tâm/ quan sát theo tâm" (cifanupassand), 
tức là thấy biết rõ theo tâm, bởi vì tâm có thực tính hiện 
bày rõ ràng trong lúc nhận biết hơi thở vào ra là cảnh”2. 


Còn sự nhớ biết hơi thở vào ra theo nhóm cách thứ tư 
cũng xêp vào “niệm theo pháp/ quan sát theo pháp 
(dhammanupassana), tức là quan sắt thây biệt rõ theo thực 


3! Trung bộ kinh m-u. 

3 Trong bộ chú giải, giải thích vấn đề này như sau: “Yøsmä 
cittapafisamwedT assasissamifiadina nayena pavafto bhikkhu kiñcapi 
assãsapassãsanimitam arammanam karotl, tfassa pana citassa 
ãrammane satffica sampqjañnañca upalihapefva pavaffanafo citte 
citanupassiyeva nãmesa hoti. Na hìỉ muifhassafissa asampajanassa 
ãnãpãnassaftibhävana ai1h1. Tasma ãrammanafo 
ciftapafisamwiditãadivasena citte cittănupassĩ tasmim samaye bhikkhu 
viharafii`” (majjhima nikãya - uparipanniasa) — tỳ khưu là người tu 
tiễn bằng cách là “ta sẽ làm cho tâm khéo rành khi hơi thở vào” v.v... 
dù nhận bắt hơi thở vào ra làm cảnh, nhưng ngươi được gọi là người 
biết rõ theo trong tâm là tâm như thật, bởi vì đặt niệm (sz/¡) và lương 
tri (sưmpajañña) trong cảnh của tâm đó. Sự thật cách tu tiễn nhập tức, 
xuất tức niệm không phát sanh cho người mê mờ không có niệm, 
không có tuệ thấy biết, do đó tỳ khưu cũng là người biết rõ trong tâm, 
là tâm với bản chất là làm cho tâm khéo rành cảnh v.v... 
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tính pháp, bởi vì ghi nhớ biết vô thường của tham và sân, 
bởi vì có sự diệt trừ tham và sân hiện bày rõ ràng trong lúc 
đó, như nội dung trong kinh “Nhập tức, xuất tức niệm” 
giảng rằng: “%o yam tam abhjjjhädomanassäanam 
pahanam, tam pannñaya disva sadhukam ajjhupakkhia 
hoti?? — vị ấy đã thấy biết sự diệt trừ tham và sân bằng trí 
tuệ, là vị khéo xả Iy”3. 


Tu tiến thất giác chi bằng cách tu tập “nhập tức xuất 
tức niệm. 

Cách tu tiến “nhập tức, xuất tức niệm) này xếp thành 
phương pháp tu tiên thât giác chi như sau: 
1. Niệm giác chỉ (sưisambojjhanga) sự tu tiến niệm liên 


tục trong nhóm sắc là thực tính pháp mà càng bồi đắp 
trong môi ngày. 


2. Trạch pháp giác chỉ (dhammavicayasambojjhanga) sự 
thây rõ thực tính pháp hiện bày trong lúc rõ biệt theo hơi 
thở càng bôi đặp trong mỗi ngày. 


3 Trung bộ kinh m-u. 
* Trong bộ chú giải, giải thích răng: “Yasmã aniccänupassr 
assasissamitiãdina nayena pavafto na kevalan nvaranadidhamme, 


abhJ?hadomanassasisena pana yuftãnam dhammanam 
pahãnañãnampi paññaya disva aj]hupekkhita hoti, tasmã ' dhammesu 
dhammanupassr fasmữm Samaye bhikkhu viharafT` tỉ 


veditabbo ”.(majjhima nikãya - uparipannasa) — tỳ khưu người tu tập 
bằng cách “ta sẽ thấy biết theo vô thường' v.v... không chỉ xả ly pháp 
cái.v.v... mà còn thấy biết diệt trừ pháp (cái) đã nói có tham và sân là 
gốc. Do đó, nên biết răng tỳ khưu là người thấy rõ biết trong thực tính 
pháp là thực tính pháp”. 
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3. Cần giác chỉ (viriyasambojjhanga) sự cô gắng lấn lướt 
càng bôi đắp trong mỗi ngày. 

4. Hỷ giác chỉ (0isambojjhanga) sự hân hoan càng bồi 
đặp trong mỗi ngày. 

5. An giác chỉ (passaddhisambojjhanga) sự yên tịnh càng 
bồi đắp trong mỗi ngày. 


6. Định giác chỉ (samadhisambojjhanga) sự trú vững chắc 
càng bôi đắp trong mỗi ngày. 


7. Xả giác chỉ (upekkasambojjhanga) sự trung bình càng 
bồi đắp trong mỗi ngày. 


Bậc đạo sư có giảng về vẫn đề này như sau: “Fas/mm 
samaye, bhikkhave, bhikkhuno tupalhia san hoti 
asammuftha, satisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno 
araddho hori””° — “tỳ-khưu duy trì niệm không sao lãng 
trong lúc nảo thì vị ây là người chú tâm niệm giác chi trong 
lúc đó”. 

Những giác chi khác cũng được thuyết giống như vậy. 

Chứng đắc đạo quả bằng tu tiến “nhập tức, xuất tức 
niệm”. 

Sự tu tiễn niệm nhớ biết hơi thở theo phần quán minh sát 
này, chặc hăn tạo nên lợi ích cho người tu tiên đạt được đạo 
gọi là minh (7/4) và quả gọi là giải thoát (vữnuifi) như có 
Phật ngôn: 


3 Trung bộ kinh m-u 
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1. _Katham DhavHa Cá, bhikkhave, saia bojjhansa katham 
bhikkhu satisambojjhaligaim bhãveti ïiïeioriitsfWir 
viraganissitam nirodhanissitan vossagøaDparinamim. 

2. Dhammavicayasambojjhangamnw bhaveti vivekqnissitam 
viraganissitam nirodhanissitan vossagøapariqmim. 


3. Viriyasambojjhangam bhavefi vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitan ossagøaparinamim. 
4. PilisamboJjhangam bhavefi vivekqnissitam 


viraganissitam nirodhanissitan ossaøøaDparinamim. 
5. PassaddhisamboJjhangam bhavel  vivekanissitaim 
viraganissitam nirodhanissitan vossagøaDparinamim. 


6. Samadhisambojjhangam bhavefi vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitan vossagøaDparinamim. 
7. Upekkhasambojjhangam bhavefi vivekanissitam 


viraganissitamn_ nỉirodhqHnissild vossdgødDariIamim. 


kvams bhavita kho, bhikkhavẻ, satta bojjhangã evarn 
... =— - 3Ó 


Nghĩa: 

1. “Này chư tỳ khưu, thất giác chỉ được tỳ-khưu tu tiễn 
nhiều như thế nào? Đã làm cho sung mãn như thế nào, 
thì làm cho minh (đạo) và giải thoát (quả) thành tựu viên 
mãn? T-khưu trong tông giáo này tu tiến niệm giác chỉ 
ặt hắn nương vào yên tĩnh phiền não, nương vào dứt bỏ 
phiền não, nương vào đoạn diệt phiền não, dựa vào để xả 
ly phiền não. 


3 Trung bộ kinh m-u 
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2. Tu tiên trạch pháp giác chi ắt hăn nương vào yên tĩnh 
phiên não, nương vào dứt bỏ phiên não, nương vào sự 
đoạn diệt phiên não, dựa vào xả ly phiên não. 


3. Tu tiên cân giác chi ăt hắn nương vào yên tĩnh phiên 
não, nương vào dứt bỏ phiên não, nương vào đoạn diệt 
phiên não, dựa vào xả ly phiên não. 


4. Tu tiên hỷ giác chi ăt hăn nương vào yên tĩnh phiên não, 
nương vào dứt bỏ phiên não, nương vào đoạn diệt phiên 
não, dựa vào xả ly phiên não. 


5. Tu tiên an giác chi ăt hắn nương vào yên tĩnh phiên não, 
nương vào dứt bỏ phiên não, nương vào đoạn diệt phiên 
não, dựa vào xả ly phiên não. 


6. Tu tiễn định giác chi ắt hắn nương vào yên tĩnh phiền 
não, nương vào dứt bỏ phiền não, nương vào đoạn diệt 
phiền não, dựa vào xả ly phiền não. 


7. Tu tiễn xả giác chỉ ắt hắn nương vào yên tĩnh phiền não, 
nương vào dứt bỏ phiên não, nương vào đoạn diệt phiên 
não, dựa vào xả ly phiên não. 


Này chư tỳ-khưu, thất giác chi được tỳ-khưu tu tiến 
nhiêu như vậy, đã làm cho sung mãn như vậy, hăn gọi là 
làm cho minh và giải thoát được thành tựu viên mãn”. 


Sự yên tĩnh phiền não, sự dứt bỏ phiền não, sự đoạn diệt 
phiền não, dựa vào xả ly phiền não được đề cập ở đây, 
nghĩa là níp-bản và sự tu tiễn giác chi cũng có mục đích 
chứng đắc níp-bàn, đức Phật cũng thuyết rằng tu tiến niệm 
giác chỉ hắn nương vào sự yên tịnh phiền nãoŸ? 


Ÿ7 Có thể hiểu là nhờ tư duy như thế, nương vào sự yên tĩnh đề là bàn 
đạp tu tiên vào giác chị. 
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Do nguyên nhân như đã nói, bậc tu tiễn nhận biết rõ hơi 
thở ra vào theo cách đếm (ganananaya), cách theo dõi 
(anubandhanänäya), đặt tâm cho vững chắc (thapananaya) 
thành cận định và an chỉ định hắn được gọi là người tu tiến 
trong tứ niệm xứ và thất giác chi, nếu người đó chấm dứt 
mạng sống sẽ tái sanh thành chư thiên hay phạm thiên theo 
nơi thích hợp. Thiện phát sanh từ cách tu tiến thất giác chi 
cho đến đạt được cận định (upacarasamadlï), an chỉ định 
(appanasamadhi) hay quan sát theo vô thường (anicca- 
nupassanä) gọi là thiện nương vào luân hồiŠ (0a/fanissita- 
kusala). Bậc tu tiễn nên chú tâm răng: ta sẽ tỉnh cần hành 
pháp không ngưng nghỉ cho đến khi các giác chi nương vào 
tĩnh yên phiền não, nương vào dứt bỏ phiền não (ly ái), 
nương vào đoạn diệt phiền não, dựa vào để xả ly phiền não, 
khi đó ta sẽ chứng đắc đạo quả, đó là trạng thái yên tịnh 
phiền não, dứt bỏ phiền não, đoạn diệt phiền não và xả ly 
phiền não như thật. Thiện phát sanh là thiện không nương 
luân hồi?9(ivaftanissitakusala). 


Tín đồ Phật giáo có cơ hội gặp được giáo pháp trong 
kiếp hiện tại, nên chuyên tâm cô găng hành pháp để chứng 
đắc níp-bàn, là mục đích tối thượng, việc chứng đắc níp- 
bàn cũng từ chứng đắc đạo quả, muôn chứng đắc đạo quả 
thì phải tu tiễn giác chi, tu tiễn giác chi xuất phát từ tu tiễn 
niệm xứ, và sự tu tiễn niệm xứ cũng là sự ghi nhớ biết theo 
hơi thở ra vào. Khi niệm xứ, giác chi và đạo quả thành tựu 
băng cách ghi nhớ biết theo hơi thở ra vào này rồi thì 37 
phần pháp trợ giác ngộ cũng có mãnh lực kiên cô viên mãn. 


°8 Cũng có thể hiểu là thiện hiệp thế. 
3 Cũng có thể hiêu là thiện siêu thê. 
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Nội dung được nói đây là cốt ý theo chánh tạng Päli, cho 
thấy rằng là lộ trình trong sự chứng đắc đạo quả là nhóm 
thứ tư, như nói rằng “aniccanupassi assasissamifi sikkhafi 
(ty-khưu học tập như vây: ta sẽ thấy biết theo vô thường 
khi hơi thở vào) v.v... khi bậc tu tiến biết theo hơi thở vào 
ra cho đến khi hiển lộ sự vô thường và thất giác chỉ có 
mãnh lực kiên cô hắn chứng đắc tu đà huờn đạo (sơ đạo) và 
tu đà huờn quả (sơ quả) là bậc đầu tiên nhập vào dòng 
thánh. Vị ấy ắt đoạn trừ thân kiến (sakkãyadiffhi), hoài nghi 
(vicikicchä) và giới câm thủ (silabbataparamaäsa) luôn tất 
cả nghiệp ác hạnh, thoát khỏi khổ ách trong bốn cõi khổ và 
chứng đắc níp bàn vẫn còn uẩn dư sót gọi là hữu dư níp- 
bàn (szupãdisesanibbäna) ngay trong kiếp hiện tại này. 


Cách tu tiến lục tịnh bằng “nhập tức, xuất tức niệm” 


Tiếp theo đây sẽ giải thích nhóm thứ tư là sự tu tiễn quán 
minh sát cho đên chứng được lục tịnh theo trình tự.'9 


40 Visuddhi là lộ trình của sự thanh tịnh phiền não có bảy loại là: (1) 
S1lavisuddhi (tịnh giới) sự thanh tịnh của giới; (2) Cittavissuddhi (tịnh 
tâm) sự thanh tịnh của tâm; (3) Ditthivisuddhi (tịnh kiến) sự thanh tịnh 
của kiến; (4) Kañkhãvitaranavisuddhi (tịnh nghĩ) sự thanh tịnh của trí 
vượt qua sự hoài nghĩ; (Š) Maggämaggañanadassanavisuddhi (tịnh 
kiến đạo phi đạo) sự thanh tịnh của trí thấy biết đâu là đạo hay không 
phải đạo; (6) PatipadañanadassanavisuddhI (tịnh mãn tuệ hay hành tri 
kiến thanh tịnh) sự thanh tịnh của trí tuệ thấy biết con đường thực 
hành; (7) Ñãnadassanavisuddhi (tịnh kiến tuệ) sự thanh tịnh của trí 
thấy biết. Ở phần này nói đến lục tịnh bởi vì tịnh giới là điều thực 
hành bằng thân và khâu không phải tu tập tâm. 
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Cách tu tiền “nhập tức, xuất tức niệm" theo phương pháp 
quán minh sát 

Trong chánh tạng và chú giải kinh “Nhập tức, xuất tức 
niệm" (ãnãpãnasafisufta) trình bày đến sự tu tiến quán 
minh sát sau khi đạt bốn thiền chứng bằng cách xuất thiền 
rồi ghi nhớ biết theo hơi thở vào ra, thọ hay tâm trong sát- 
na hiện tại, hay biết theo chi thiền hiển lộ rõ trong thiền mà 
ta đã chứng. Cách thực hành như thế là điều thực hành 
tuyệt đỉnh nhất. 


Nếu bậc tu tiến không thê làm như vậy được thì cũng có 
thê làm theo một bậc nào trong những bậc sau đây: 


. Tu tiễn quán minh sát khi xuất tam thiền. 

. Tu tiễn quán minh sát khi xuất nhị thiền. 

. Tu tiễn quán minh sát khi xuất sơ thiền. 

. Tu tiễn quán minh sát khi đạt được đến cận định. 

.Tu tiến quán minh sát từ cách theo dõi 
(anubandhananaya). 

. Tu tiễn quán minh sát từ cách đếm (ga#anänãya) đã an 
tịnh được điệu cử. 


{nh >> C) tt) = 


^a 


Sự tu tiến quán minh sát theo phần ghi nhớ biết theo hơi 
thở có hai cách là: 
1. Ghi nhớ biết theo hơi thở vào ra là cảnh đề mục. 


2. Ghi nhớ biết theo một uẫn nào trong năm uẫn sau khi đã 
đạt đên cận định hay an chỉ định. 


Phần dẫn chứng trong kinh “Nhập tức, xuất tức niệm' là: 
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“Aniccanupassr assasissaml tỉ sikkhafi, HicCAnuHDAdSST 
passasissämT tỉ sikkhati ”*! — “T-khưu học tập như vậy: ta 
sẽ thấy biết theo vô thường khi hơi thở vào, ta sẽ thấy biết 
theo vô thường khi hơi thở ra”. 


Nội dung này có nghĩa là khi vị ty-khưu đang thở vào 
nên lưu tâm tác ý đến vô thường của hơi thở rồi hít hơi vảo, 
hơi thở ra cũng như vậy. Vị ấy không nên thở ra vào giống 
như trong lúc bình thường không thấy biết theo vô 
thường”? 


Hơn nữa sự tu tiễn quán minh sát có cảnh chính trong sự 
biệt theo hai phân sau đây: 


1. Sự thây biết theo sắc pháp là chính, tức cách ghi nhớ biết 
theo hơi thở vào ra hiện bày rõ ràng theo cách đêm 
(ganananay4) và cách theo dõi (anubandhananayd). 


*! Trung bộ kinh m-u. 

# Nói theo bộ chú giải rằng: “So jhãnã vufthahitva 43Sãs4pđsSäsẽ vã 
parigsanhati jhãnangani vã. ” (d1. 4 chủ giải trường bộ) — “vị tỳ khưu 
ấy đã xuất thiền hắn ghi nhớ biết theo hơi thở vào ra hay chỉ thiền.” 

Sự thật thì nội dung phần này chỉ rõ đến người chứng thiền bằng sự tu 
tiễn ãnãpãnasati rồi tiến hóa quán minh sát bằng xác định biết theo hơi 
thở vào ra hay chỉ thiền, chứ không có mục đích trình bày rằng nếu 
không chứng thiền thì không được tu tiến quán minh sát, bởi vì pháp 
dục giới phải là cảnh của hành giả thiền chỉ (samadhayanika) và hành 
giả thiền quán (vi»assanäyänika), nhưng hai người này có cách tu tập 
khác nhau. Có nghĩa là hành giả thiền chỉ xác định biết hình thức dài 
ngắn của hơi thở vào ra đó là chế định ( pañïñaffi), còn hành giả thiền 
quán xác định biết trạng thái chuyên động của hơi thở xúc chạm với 
mũi đó là cảnh xúc (phofthabbaramapa) chạm giữa phong giới với 
chót mũi hay môi trên mà cảnh xúc được xếp vào trong pháp quán 
niệm xứ (dhammnanupassanä) (cảnh xúc là siêu lý). 
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2. Sự thấy biết theo danh pháp là chính, tức là cách ghi nhớ 
biết theo thọ/ quan sát theo thọ (wedanämupassanä), hay 
gh nhớ biết theo tâm/ quan sát theo tâm 
(citanupassanäa) theo cách đặt tâm cho vững chắc 
(thapanänäãya) sau khi bậc tu tiễn đã đạt được cận định, 
như có Phật ngôn đã dẫn chứng rằng: 


“PiipafisamvedT aSSasissaml Tỉ sikkhaqti, 
pIipafisamvedl passasissamI tỉ sikkhatfi; 
SukhapafisamvedT aSSasissaml Tỉ sikkhaH, 


'sukhapafisarnvedI passasissam1l tỉ sikkhafi; 
Ciftasankharapafisamvedl  assasissami tỉ sikkhaH, 
cittasankharapafisamvedF passasissami tỉ sikkhati ®. 


“T-khưu học tập như vầy: ta sẽ biết rõ hỷ khi hơi thở 
vào, ta sẽ biệt rõ hỷ khi hơi thở ra. 

Vị ấy học tập như vây: ta sẽ biết rõ lạc khi hơi thở vào, 
ta sẽ biệt rõ lạc khi hơi thở ra. 


Vị ấy học tập như vậy: ta sẽ biết rõ tâm hành (thọ và 
tưởng) khi hơi thở vào, ta sẽ biệt rõ tâm hành khi hơi thở 


Là) 


ra... 


Bậc tu tiễn cần phải tu tiến quán minh sát trực tiếp, khi 
thiết lập được định bằng sự biết hơi thở theo cách đếm 
(ganananayd), không nên hành theo cách theo dõi 
(anubandhanänäya), chỉ nên tu tiễn theo nhóm thứ 4 là 
thây biết theo vô thường của hơi thở và nên hành pháp mỗi 
lần 3-4 tiếng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hay một ngày đó 
là cách bình thường của mỗi người không thể hành pháp 
được cả ngày hay cả đêm. 


* Trung bộ kinh m-u. 
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Trong mỗi lúc ngồi. thiền đề mục, bậc tu tiến nên thiết 
lập định bằng cách biết hơi thở vào ra theo phương pháp 
thiền chỉ trước để cho tâm tĩnh lặng không điệu cử, tiếp 
theo đó nên tu tiến phần quán minh sát cho đến khi chứng 
đắc đạo quả. Dù trong sát-na nhập thiền quả cũng nên luôn 
luôn tạo lập niệm ghi nhớ biết xứ/ cơ sở (thãna) của cận 
định. 


Tịnh kiến trong sát-na xác định biết sắc pháp 





Hơi thở kết hợp với bọn 8 thứ sắc (sắc bắt ly) là: địa giới 
(pathavidhatu), thủy giới (apodhafu), hỏa giới (†ejodhafu), 
phong giới (wãyodhãmj), sắc giới (vannadhäm), khí giới 
(gandhadhatu) VỊ gIÓI (rasadhafu), vật thực nội 
(sarahara). Còn trong lúc có âm thanh phát sanh cùng với 
hơi thở cũng là bọn sắc có 9 thứ (bọn thinh cửu) là: cộng 
thêm thinh giới (sađddadhaiz). Dù sao đi nữa bốn giới là 
địa, thủy, hỏa, phong là phần chính quan trọng trong sự tu 
tiễn niệm ghi nhớ biết theo. 

Địa giới có trạng thái cứng, hiện bày rõ trong. tất cả các 
sắc, khi sử dụng tay xúc chạm vật cứng cũng hiểu là trạng 
thái cứng của địa giới, lúc ánh sáng mặt trăng, mặt trời hiện 
bày trạng thái mềm có sự cứng ít. Thủy giới có trạng thái 
quên tụ làm cho vật cứng gom chung nhau tạo lên hình thù 
[hay trạng thái chảy lan ra làm cho vật mềm chảy đi được]. 
hỏa giới có trạng thái nóng hay lạnh, phong giới có trạng 
thái căng, chùng và hiện bày trạng thái lay động. 


Hơi thở vào ra này có phong giới là chính, nhưng có địa 
giới, thủy giới, hỏa giới cùng phối hợp, trong lúc thấy biết 
theo hơi thở thuộc phần quán minh sát nên nhận biết cả bốn 
giới cho hiển lộ trạng thái cứng mềm, chảy đi hay quến tụ, 
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lạnh hay nóng, căng, chùng hay lay động. Sự tu tập như 
vậy đem lại thành quả cho bậc tu tiễn đoạn trừ thân kiến 
(sakkayadifthi), tức là sự thấy sai trong thân ta, bởi biết 
rằng luồng gió chuyển động xúc chạm với chót mũi không 
phải là thân ta, của ta, của người nam hay của người nữ và 
không có thân ta của ta, của người nam, người nữ ở trong 
luồng gió ấy. 

Người ghi nhớ biết theo hơi thở vào là dài hay ngắn 
thuộc về thiền chỉ có đoạn đầu, là chót mũi là nơi hiện bày 
sự phát sanh, đoạn cuối của phần rốn là nơi hiện bày sự 
diệt, đoạn giữa là giữa chót mũi và rốn không hiện bảy sự 
phát sanh và sự diệt đi. Dù trong lúc hơi thở ra cũng có 
đoạn đầu là rốn, đoạn cuối là chót mũi, còn đoạn giữa là 
giữa chót mũi và rốn. Sự nhận biết hình thức dài ngăn của 
hơi thở là sự nhận biết chế định không thê làm cho đoạn trừ 
thân kiến (sakkãyadiffhi). 


Mỗi sát-na được hành giả tu tiễn niệm nhớ biết theo cho 
đến khi hiện bày trạng thái của bốn giới thì trí tuệ thấy rõ 
biết thực tính pháp luôn luôn phát sanh. Thân kiến bị đoạn 
trừ suốt thời gian đó, bậc tu tiến sẽ nhận biết là không có 
hình thức dài ngắn, không có luồng gió hơi thở vào ra, chỉ 
có bốn giới hiện bày rõ trong mỗi sát-na mà thôi, sự thấy 
biết như vậy là tịnh kiến (ditthivisuddh¿), tức sự trong sạch, 
thanh tịnh của kiến quán thấy phát sanh trong sát-na thấy 
biết theo hơi thở thuộc về quán minh sát. 


Ngoài ra hơi thở thì cách bộ phận cơ thể khác của sắc 
thân như tóc, lông v.v... cũng là chế định có hình thức dài 
ngắn, vị Ấy hiểu răng tóc hay lông hiện bày như thật cũng là 
luôn phối hợp với thân kiến, nhưng vị ầy tu tiền quán minh 
sát cho đến khi thấy rõ thực tính của bốn ĐIới chắc hắn diệt 
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trừ được thân kiến, sự thấy biết như vậy là tịnh kiến phát 
sanh trong lúc biệt thây, biệt theo tóc v.v... 


Tịnh kiến trong sát-na xác định biết danh pháp 

Tâm biết theo luồng gió hay bốn giới và danh pháp là 
niệm, cần, và tuệ phối hợp với tâm đó là danh pháp, tức là 
thực tính hướng đến cảnh, nghĩa là nhận biết cảnh, có lời 
giải thích như vầy: “Tâm nghĩa là thực tính bắt cảnh là 
luồng gió hay bốn giới. Niệm là sự ghi nhớ biết theo liên 
tục không gián đoạn. Cần là sự cố gắng trong việc nhớ biết. 
Trí tuệ là sự biết rõ thực tính pháp của cảnh hiện tại theo 
bản chất thật”. 


Bậc tu tiến nên ghi nhớ biết theo tâm là chính, bởi vì 
niệm, cần và trí tuệ đồng sanh với tâm, khi đã thấy rõ thực 
tính pháp của tâm cũng có thể thấy rõ thực tính pháp của 
niệm v.v..., nghĩa là nên nhận biết rằng: tâm biết luồng gió 
hay bốn đại chỉ là danh pháp, nhận biết cảnh không phải 
sắc pháp, sắc pháp không thể nhận biết cảnh, không phải 
người, ta, anh ây, người nam, người nữ. Sự thấy biết như 
vậy là tịnh kiến sanh trong lúc biết theo danh pháp. 


Khi hành giả tu tiến đề mục quán minh sát cho đến lúc 
hiện bày rằng có bốn giới và tâm biết trong sát-na hiện tại, 
không có bản chất thân ta, của ta, nên dẫn đến phát sanh 
tịnh nghi (kaikhãvitaranavisuddhi) do thấy rõ theo Liên 
quan Tương sinh (2aƒficcasamuppad4), tức trạng thái nương 
vào duyên mà phát sanh. Mọi người không hiểu Liên quan 
Tương sinh theo bản chất thật cũng nghĩ ngợi tìm nguyên 
nhân sanh của bốn giới và tâm, do có tín ngưỡng cái nhìn 
khác nhau, cô chấp rằng có trạng thái là thường, là lạc và 
điều khiển được, do đi theo tà kiến như vậy nên có sự nghi 
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ngờ trong tâm, sự nghi ngờ này là hoài nghi thông thường. 
Còn sự hoài nghi như trong tạng kinh rằng “ahosửm nu kho 
qham atI<Iamaddhanam (ta từng sanh ở quá khứ phải chăng) 
đó là hoài nghi đặc biệt hơn.*! 


Bốn giới nội phần trong sắc thân vẫn chia thành 4 loại 
theo nhân duyên là: 


1. Giới sanh từ nghiệp: phát sanh do nương nghiệp cũ ở 
kiếp trước hiện bày khắp sắc thân, giỗng như dòng nước 
chảy liên đới nhau. 


2. Giới sanh từ tâm: phát sanh do nương tâm, từ mỗi thực 
tính như là tâm tham, tâm sân, tâm hoài nghi hay điệu cử 
hoặc là tâm thiện v.v... phát sanh trong mỗi sát-na tâm 
ây. 


* Hoài nghỉ loại đặc biệt có 16 điều trong trung bộ kinh và tương ưng 
bộ kinh là: (7) Ta từng sanh trong quá khứ phải chăng (ahosim nu kho 
aham aftamaddhanam); (2) Ta không từng sanh trong quá khứ phải 
chăng (na nu kho ahosim aftamaddhãnam); (3) Ta từng là gì trong 
quá khứ (kim nu kho ahosim atTtamaddhanam); (4) Ta từng như thế 
nào trong quá khứ (katham nu kho ahosim atItamaddhanam); (5) Ta 
từng là gì rồi được là gì trong quá khứ (kim hutvã kim ahosim nu kho 
aham atitamaddhãnam); (6ó) Ta sẽ sanh ở vị lai phải chăng (bhavissami 
nu kho aham anägatamaddhanam); (7) Ta sẽ không sanh ở vỊị lai phải 
chăng (na nu kho bhavissami anagatamaddhãnam); (6) Ta sẽ là gì ở vị 
lai (kim nu kho bhavissami anagatamaddhãnam); (9) Ta sẽ như thế 
nào ở vị lai (katham nu kho bhavissami anagatamaddhanam); (70) Ta 
sẽ là gì rồi được là gì ở vị lai (kim hutväã kim bhavIssamI nu kho aham 
anagatamaddhanam); (77) Ta đang hiện hữu phải chăng (aham nu 
khosmn); (72) Ta không có hiện hữu phải chăng (no nu khosmi); (13) 
Ta đang là gì (kim nu khosmi); (74) Ta như thế nào (katham nu 
khosmni); (75) Chúng sanh này đến từ cõi nào (ayam nu kho satto kuto 
agato); (16) Chúng sanh đó sẽ đi về cõi nào (so kuhim gãmi 
bhavIssatI). 


58 Biên soạn: Ledi sayadaw 





3. Giới sanh từ quý tiết: phát sanh do nương thực tính lạnh, 
nóng mỗi ngày bên trong sắc thân. 


4. Giới sanh từ vật thực: phát sanh do nương vảo vật thực 
dụng nạp môi ngày. 


Còn tâm nhận biết hơi thở phát sanh do nương cảnh là 
hơi thở vào ra, và sắc ý vật là nơi nương của tâm. Tâm 
nhận biệt hơi thở vào không phải là tâm nhận biệt hơi thở 
ra, tâm nhận biệt hơi thở ra không phải là tâm nhận biệt hơi 
thở vào. Giông như ảnh sáng mặt trời khác với ánh sáng 
mặt trăng. 

Bậc tu tiến thấy rõ nhân duyên của cả bốn giới và tâm 
nhận biệt những giới ây, là thây hiêu được Liên quan 
Tương sinh (0aƒiccasamuppada), đạt được tịnh nghĩ 
(kankhavitaranavisusuddhi) thoát khỏi hoài nghi có thê bức 
phá điên đảo tưởng là thường, là lạc và điêu khiên được. 

Người tu tiễn niệm, ghi nhớ biết theo bản chất danh sắc 
của những pháp này là: 

- Cả bốn giới đó là: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới cùng với tât cả tâm thây biệt theo những giới đó. 

-_ Nhân phát sanh của sắc có bốn loại là: nghiệp (kamma), 
tâm (citta), quý tiệt (utu), vật thực (ahara). 

- Nhân phát sanh của danh có hai loại là: cảnh và ý vật. 

Nên tu tiễn quán minh sát tiếp theo để thấy rõ bản chất 
vô thường, bản chât khô, và bản chât vô ngã của những 
thực tính pháp đó. Như nội dung như sau: “zữpam aniccan 
khayafthena, dukkham bhaya{thena, anafta 


AÄNAPANASATTDIPANÏ - MINH GIẢI NHẬP TÚC XUẤT TỨC NIỆM 59 





asãrakafthena "5 — “sắc vô thường bởi vì có trạng thái tiêu 


hoại, là khổ bởi vì có trạng thái đáng kinh sợ, là vô ngã bởi 
vì có trạng thái không có tinh hoa gì cả”. 


Nội dung nói đây là lộ trình tu tiến quán minh sát bằng 
cách ghi nhớ biết theo hơi thở là chính, theo Phật ngôn như 
vầy: “assasissäamifi sikkhati (tỳ-khưu học tập như vây: ta sẽ 
thấy biết theo vô thường khi hơi thở vào) v.v... lại nữa bậc 
tu tiến có thể xác định biết theo hơi thở vào ra cho đến lúc 
đạt được cận định, sau đó cũng thấy biết theo năm uẫn mà 
hiện bày rõ trong sát-na hiện tại, có nghĩa là xác định biết 
theo hơi thở trước cho đến tâm yên tịnh không có pháp cái 
nhiễu hại, sau đó thấy biết theo năm uân thích hợp. 


Sự tu tiến quán minh sát nói đến ở tập sách này, trình 
bày tóm tắt là tập trung hơi thở theo cách đếm là chính 
(ganananay4), còn người mà có mục đích muốn hiểu cách 
tu tiến quán minh sát một cách chi tiết sâu hơn nên nghiên 
cứu học tập từ quyền “ãhãradipanï — Minh giải Vật thực” 
và “anaftadipanI— Minh giải vô ngã ”. 

Tôi đã trình bày đến sự tu tiến đề mục đnãpãnasafi 
(nhập tức, xuất tức niệm) do nương vào nội dung của kinh 
Anäãpãnasatisuta — Nhập tức, xuất tức niệm và lời giải 
thích từ bộ chú giải là “S%u/ãnulomanäya — phần nương 
theo kinh”. Xin cho bậc tu tiến hiểu được lộ trình tu tập 
đúng đắn và đạt được tiễn bộ trong việc tu tập. 


Kết thúc 


*' Visuddhimagøa - Thanh tịnh đạo 
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